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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA


 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG


(Ban hành kèm theo Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG


		STT

		TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		I

		Lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, địa chất.



		1

		Cấp giấy phép khai thác khoáng sản VLXDTT.



		2

		Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản VLXDTT.



		3

		Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản VLXDTT.



		4

		Trả lại giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản VLXDTT.



		5

		Cấp giấy phép tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản VLXDTT.



		6

		Cấp giấy phép chế biến khoáng sản VLXDTT.



		7

		Gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản VLXDTT.



		8

		Chuyển nhượng giấy phép chế biến khoáng sản VLXDTT.



		9

		Trả lại giấy phép chế biến khoáng sản VLXDTT.



		10

		Tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản VLXDTT.



		11

		Cấp giấy phép khai thác khoáng sản.



		12

		Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản.



		13

		Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.



		14

		Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản, hoặc trả một phần diện tích khai thác khoáng sản.



		15

		Tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản.



		16

		Cấp giấy phép chế biến khoáng sản.



		17

		Gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản.



		18

		Chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản.



		19

		Trả lại giấy phép chế biến khoáng sản.



		20

		Tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản.



		21

		Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản VLXDTT.



		22

		Cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản VLXDTT.



		23

		Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản VLXDTT.



		24

		Xin Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản VLXDTT.



		25

		Xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản VLXDTT.



		26

		Trả lại giấy phép hoặc một phần thăm dò khoáng sản VL XDTT.



		II

		Lĩnh vực đất đai.



		1

		Đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức.



		2

		Trích lục mốc toạ độ, độ cao.



		3

		Thủ tục xin giao đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức.



		4

		Thủ tục thu hồi đất đối với đất chưa được giải phóng mặt bằng.



		5

		Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép cho đối tượng là tổ chức.



		6

		Thủ tục xin thuê đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức.



		7

		Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng là các tổ chức.



		8

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng là các tổ chức.



		9

		Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang sử dụng đất (nhận chuyển nhượng giữa tổ chức với tổ chức).



		10

		Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang sử dụng đất (nhận chuyển nhượng giữa tổ chức với cỏ nhõn).



		11

		Cấp giấy phép đo đạc bản đồ.



		12

		Đăng ký hoạt động đo dạc bản đồ.



		III

		Lĩnh vực tài nguyên nước



		1

		Thủ tục cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3000 m3/ngày đêm.



		2

		Thủ tục cấp giấy phép khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm.



		3

		Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt có lưu lượng dưới 2 m3/giây(Đối với sản xuất nông nghiệp); Dưới 2000kw(Đối với phát điện); Dưới 50.000 m3/ngày đêm(Đối với mục đích khác).



		4

		Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đối với công trình có lưu lượng dưới 5.000 m3/ngày đêm.



		5

		Thủ tục cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất vói quy mô vừa và nhỏ.



		6

		Thủ tục gia hạn, thay đổi thời hạn,  điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất  đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm.



		7

		Thủ tục gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đối với công trình có lưu lượng dưới 5.000 m3/ngày đêm.



		8

		Thủ tục gia hạn, thay đổi thời hạn,  điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất đối với công trình có quy mô vừa và nhỏ.



		9

		Thủ tục gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng  nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng khai thác dưới 3000 m3/ngày đêm.



		10

		Thủ tục gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt có lưu lượng dưới 2 m3/giây(Đối với sản xuất nông nghiệp); Dưới 2000kw(Đối với phát điện); Dưới 50.000 m3/ngày đêm(Đối với mục đích khác).



		IV

		Lĩnh vực môi trường



		1

		Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).





PHẦN II


NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG


I. Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản và Địa chất.


1. Thủ tục xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản 


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên khoáng sản và Địa chất thụ lý hồ sơ.


- Bước 3: Tổ chức họp để Hội đồng Liên ngành thẩm định cấp mỏ thẩm định hồ sơ. Trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí nếu tổ chức được cấp giấy phép tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản, kèm theo bản đồ khu vực khai thác khoáng sản.


+ Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.


+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.


+ Dự án khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt theo quy định.


+ Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân của tổ chức xin cấp phép, có chứng thực của công chứng Nhà nước.


- Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)

* Thời hạn giải quyết:


- Thời gian giải quyết đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tối đa là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian giải quyết đối với UBND tỉnh tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


* Lệ phí (nếu có): Lệ phí xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản là 4000 000 đồng/giấy phép.


Theo Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 07 và mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật khoáng sản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản số 46/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ.


- Quyết định số 2732/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v ban hành quy định thủ tục cấp phép và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


2. Thủ tục xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản 


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên khoáng sản và Địa chất thụ lý hồ sơ.


- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí nếu được gia hạn giấy phép tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản.


+ Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm xin gia hạn.


+ Báo cáo kết quả hoạt động khai thác đến thời điểm xin gia hạn, trữ lượng khoáng sản còn lại và diện tích tiếp tục khai thác.


- Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)

* Thời hạn giải quyết:


- Thời gian giải quyết đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tối đa là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian giải quyết đối với UBND tỉnh tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


* Lệ phí (nếu có): 2000 000 đồng/Quyết định.


Theo Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 08 và mẫu số 24 ban hành kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có.


Hồ sơ xin gia hạn phải nộp cho cơ quan tiếp nhận trước ngày giấy phép hết hạn chín mươi (90) ngày. Theo Điều 62, Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật khoáng sản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản số 46/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ.


- Quyết định số 2732/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v ban hành quy định thủ tục cấp phép và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


3. Thủ tục xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản 


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên khoáng sản và Địa chất thụ lý hồ sơ.


- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét, quyết định..


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí nếu tổ chức được chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản và hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, kèm bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng.


+ Báo cáo kết quả khai thác và các nghĩa vụ thực hiện đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền khai thác kèm bản đồ hiện trạng khai thác tại thời điểm xin chuyển nhượng.


+ Bản sao xác nhận về tư cách pháp nhân của tổ chức xin nhận chuyển nhượng, có chứng thực của Công chứng nhà nước.


- Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)

* Thời hạn giải quyết:


- Thời gian giải quyết đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tối đa là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian giải quyết đối với UBND tỉnh tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


* Lệ phí (nếu có): 2000 000 đồng/giấy phép.


Theo Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 10 và mẫu số 24 ban hành kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật khoáng sản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản số 46/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ.


- Quyết định số 2732/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v ban hành quy định thủ tục cấp phép và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


4. Thủ tục xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản 


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên khoáng sản và Địa chất thụ lý hồ sơ.


- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét, quyết định..


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí nếu tổ chức được tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản.


+ Bản sao văn bản pháp lý có chứng thực của Công chứng nhà nước chứng minh tổ chức được thừa kế quyền khai thác khoáng sản.


+ Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước của tổ chức được thừa kế.


+ Bản đồ hiện trạng khai thác kèm theo báo cáo kết quả khai thác khoáng sản đến thời điểm xin được tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản.


- Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)

* Thời hạn giải quyết:


- Thời gian giải quyết đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tối đa là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian giải quyết đối với UBND tỉnh tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


* Lệ phí (nếu có): 2000 000 đồng/giấy phép.


Theo Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 11 và mẫu số 24 ban hành kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật khoáng sản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản số 46/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ.


- Quyết định số 2732/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v ban hành quy định thủ tục cấp phép và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


5. Thủ tục xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản 

* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên khoáng sản và Địa chất thụ lý hồ sơ.


- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét, quyết định..


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản.


+ Bản đồ hiện trạng kèm theo báo cáo kết quả khai thác khoáng sản đến thời điểm xin trả lại giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích khai thác.


+ Đề án đóng cửa mỏ được thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật đối với trường hợp trả lại giấy phép khai thác.


- Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)

* Thời hạn giải quyết:


- Thời gian giải quyết đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tối đa là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian giải quyết đối với UBND tỉnh tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


* Lệ phí (nếu có): Không.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 9 và mẫu số 24 ban hành kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật khoáng sản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản số 46/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ.


- Quyết định số 2732/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v ban hành quy định thủ tục cấp phép và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


6. Thủ tục xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản 

* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên khoáng sản và Địa chất thụ lý hồ sơ.


- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét, quyết định..


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí nếu tổ chức được cấp giấy phép tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản.


+ Dự án chế biến khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt theo quy định.


+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.


+ Dự án khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt theo quy định.


+ Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân của tổ chức xin cấp phép, có chứng thực của công chứng Nhà nước.


- Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)

* Thời hạn giải quyết:


- Thời gian giải quyết đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tối đa là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian giải quyết đối với UBND tỉnh tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


* Lệ phí (nếu có): 2000 000 đồng/giấy phép.


Theo Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 12 ban hành kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật khoáng sản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản số 46/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ.


- Quyết định số 2732/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v ban hành quy định thủ tục cấp phép và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


7. Thủ tục xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản 

* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên khoáng sản và Địa chất thụ lý hồ sơ.


- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí nếu được gia hạn giấy phép tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản.


+ Báo cáo kết quả hoạt động chế biến khoáng sản đến thời điểm xin gia hạn, sản lượng khoáng sản tiếp tục chế biến.


- Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)

* Thời hạn giải quyết:


- Thời gian giải quyết đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tối đa là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian giải quyết đối với UBND tỉnh tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


* Lệ phí (nếu có): 1000 000 đồng/Quyết định.


Theo Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 13 và mẫu số 25 ban hành kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):Có 

Hồ sơ xin gia hạn phải nộp cho cơ quan tiếp nhận trước ngày giấy phép hết hạn chín mươi (90) ngày. 


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật khoáng sản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản số 46/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ.


- Quyết định số 2732/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v ban hành quy định thủ tục cấp phép và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


8. Thủ tục xin gia chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản 

* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên khoáng sản và Địa chất thụ lý hồ sơ.


- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí nếu được chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản.


+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản, kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng; báo cáo kết quả chế biến khoáng sản và các nghĩa vụ đã hoàn thành tính đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản.


+ Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân của tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản, có chứng thực của Công chứng nhà nước.


- Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)

* Thời hạn giải quyết:


- Thời gian giải quyết đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tối đa là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian giải quyết đối với UBND tỉnh tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


* Lệ phí (nếu có): 1000 000 đồng/giấy phép.


Theo Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 14 và mẫu số 25 ban hành kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật khoáng sản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản số 46/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ.


- Quyết định số 2732/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v ban hành quy định thủ tục cấp phép và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


9. Thủ tục xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản 

* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên khoáng sản và Địa chất thụ lý hồ sơ.


- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét, quyết định..


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí nếu tổ chức được tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản.


+ Bản sao văn bản pháp lý có chứng thực của Công chứng nhà nước chứng minh tổ chức được thừa kế quyền chế biến khoáng sản.


+ Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước của tổ chức được thừa kế.


+ Báo cáo kết quả chế biến khoáng sản và kế hoạch tiếp tục hoạt động chế biến khoáng sản.


- Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)

* Thời hạn giải quyết:


- Thời gian giải quyết đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tối đa là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian giải quyết đối với UBND tỉnh tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


* Lệ phí (nếu có): 1000 000 đồng/giấy phép.


Theo Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 15 và mẫu số 25 ban hành kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật khoáng sản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản số 46/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ.


- Quyết định số 2732/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v ban hành quy định thủ tục cấp phép và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


10. Thủ tục xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản 

* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản tại tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên khoáng sản và Địa chất thụ lý hồ sơ.


- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét, quyết định..


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản.


+ Báo cáo kết quả chế biến khoáng sản kể từ ngày giấy phép có hiệu lực đến thời điểm trả lại giấy phép.


- Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)

* Thời hạn giải quyết:


- Thời gian giải quyết đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tối đa là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian giải quyết đối với UBND tỉnh tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


* Lệ phí (nếu có): Không.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 14 và mẫu số 25 ban hành kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật khoáng sản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản số 46/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ.


- Quyết định số 2732/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v ban hành quy định thủ tục cấp phép và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


11. Thủ tục xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường 

* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản VLXDTT tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên khoáng sản và Địa chất thụ lý hồ sơ. 


- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét giải quyết. Trường hợp công suất khai thác từ 100 000 m3/năm trở lên trình UBND tỉnh quyết định.


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí nếu tổ chức được cấp giấy phép tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản VLXDTT, kèm theo bản đồ khu vực khai thác khoáng sản VLXDTT.


+ Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản VLXDTT của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.


+ Đề án khai thác khoáng sản VLXDTT.


+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.


+ Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân của tổ chức xin cấp phép, có chứng thực của công chứng Nhà nước.


(Đối với các hồ sơ xin khai thác có công suất từ 100 000 m3/năm trở lên, hồ sơ được tiếp nhận, thẩm định, trình UBND tỉnh cấp phép).


- Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)

* Thời hạn giải quyết:


- Thời gian giải quyết đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tối đa là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian giải quyết đối với UBND tỉnh tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


* Lệ phí (nếu có): 4000 000 đồng/giấy phép.


Theo Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 07 và mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật khoáng sản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản số 46/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ.


- Quyết định số 2732/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v ban hành quy định thủ tục cấp phép và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


- Quyết định số 377/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy định quản lý, khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến cát, cuội, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


12. Thủ tục xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường 

* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên khoáng sản và Địa chất thụ lý hồ sơ.


- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét giải quyết. Trường hợp công suất khai thác từ 100 000 m3/năm trở lên trình UBND tỉnh quyết định.


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí nếu được gia hạn giấy phép tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản VLXDTT.


+ Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm xin gia hạn.


+ Báo cáo kết quả hoạt động khai thác đến thời điểm xin gia hạn, trữ lượng khoáng sản còn lại và diện tích tiếp tục khai thác.


(Đối với các hồ sơ có công suất khai thác từ 100 000 m3/năm trở lên, hồ sơ được tiếp nhận, thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định).


- Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)

* Thời hạn giải quyết:


- Thời gian giải quyết đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tối đa là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian giải quyết đối với UBND tỉnh tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


* Lệ phí (nếu có): 2000 000 đồng/quyết định.


Theo Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 08 và mẫu số 24 ban hành kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có. 


Hồ sơ xin gia hạn phải nộp cho cơ quan tiếp nhận trước ngày giấy phép hết hạn ba mươi (30) ngày:


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật khoáng sản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản số 46/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ.


- Quyết định số 2732/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v ban hành quy định thủ tục cấp phép và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


- Quyết định số 377/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy định quản lý, khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến cát, cuội, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


13. Thủ tục xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường 

* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản VLXDTT tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên khoáng sản và Địa chất thụ lý hồ sơ.


- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét giải quyết. Trường hợp công suất khai thác từ 100 000 m3/năm trở lên trình UBND tỉnh quyết định.


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí nếu tổ chức được chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản VLXDTT tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản VLXDTT và hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng.


+ Báo cáo kết quả khai thác và các nghĩa vụ đã thực hiện đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền khai thác kèm bản đồ hiện trạng khai thác tại thời điểm xin chuyển nhượng.


+ Bản sao văn bản xác nhận tư cách pháp nhân của tổ chức xin nhận chuyển nhượng, có chứng thực của Công chứng nhà nước.


(Đối với các hồ sơ có công suất khai thác từ 100 000 m3/năm trở lên, hồ sơ được tiếp nhận, thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định).


- Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)

* Thời hạn giải quyết:


- Thời gian giải quyết đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tối đa là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian giải quyết đối với UBND tỉnh tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


* Lệ phí (nếu có): 2000 000 đồng/giấy phép.


Theo Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 10 và mẫu số 24 ban hành kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật khoáng sản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản số 46/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ.


- Quyết định số 2732/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v ban hành quy định thủ tục cấp phép và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


- Quyết định số 377/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy định quản lý, khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến cát, cuội, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


14. Thủ tục xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường 

* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản VLXDTT tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên khoáng sản và Địa chất thụ lý.


- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét giải quyết. Trường hợp công suất khai thác từ 100 000 m3/năm trở lên trình UBND tỉnh quyết định.


- Bước 4: Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí nếu tổ chức được tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản VLXDTT tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản VLXDTT.


+ Bản sao văn bản pháp lý có chứng thực của Công chứng nhà nước chứng minh tổ chức được thừa kế quyền khai thác khoáng sản VLXDTT.


+ Bản sao văn bản xác nhận tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước của tổ chức được thừa kế.


+ Bản đồ hiện trạng khai thác kèm theo báo kết quả khai thác khoáng sản đến thời điểm xin được tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản VLXDTT.


(Đối với các hồ sơ có công suất khai thác từ 100 000 m3/năm trở lên, hồ sơ được tiếp nhận, thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định).


- Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)

* Thời hạn giải quyết:


- Thời gian giải quyết đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tối đa là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian giải quyết đối với UBND tỉnh tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


* Lệ phí (nếu có): 2000 000 đồng/giấy phép.


Theo Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 11 và mẫu số 24 ban hành kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật khoáng sản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản số 46/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ.


- Quyết định số 2732/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v ban hành quy định thủ tục cấp phép và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


- Quyết định số 377/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy định quản lý, khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến cát, cuội, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


15. Thủ tục xin trả lại giấy phép hoặc một phần diện tích khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường 

* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin trả lại giấy phép hoặc một phần diện tích khai thác khoáng sản VLXDTT tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên khoáng sản và Địa chất thụ lý hồ sơ.


- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét giải quyết. Trường hợp công suất khai thác từ 100 000 m3/năm trở lên trình UBND tỉnh quyết định.


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản VLXDTT hoặc một phần diện tích khai thác khoáng sản VLXDTT.


+ Bản đồ hiện trạng kèm theo báo cáo kết quả khai thác khoáng sản VLXDTT đến thời điểm trả lại giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản VLXDTT.


+ Đề án đóng cửa mỏ đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật đối với trường hợp trả lại giấy phép khai thác khoáng sản VLXDTT.


(Đối với các hồ sơ có công suất khai thác từ 100 000 m3/năm trở lên, hồ sơ được tiếp nhận, thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định).


- Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)

* Thời hạn giải quyết:


- Thời gian giải quyết đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tối đa là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian giải quyết đối với UBND tỉnh tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


* Lệ phí (nếu có): Không.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 09 và mẫu số 24 ban hành kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật khoáng sản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản số 46/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ.


- Quyết định số 2732/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v ban hành quy định thủ tục cấp phép và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


- Quyết định số 377/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy định quản lý, khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến cát, cuội, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


16. Thủ tục xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường 

* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản VLXDTT tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên khoáng sản và Địa chất thụ lý hồ sơ.


- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét giải quyết. Trường hợp công suất chế biến từ 100 000 m3/năm trở lên trình UBND tỉnh quyết định.


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí nếu tổ chức được cấp giấy phép chế biến khoáng sản VLXDTT tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản VLXDTT.


+ Dự án chế biến khoáng sản VLXDTT kèm theo quyết định phê duyệt theo quy định.


+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.


+ Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân của tổ chức xin cấp phép, có chứng thực của công chứng Nhà nước.


(Đối với các hồ sơ có công suất từ 100 000 m3/năm trở lên, hồ sơ được tiếp nhận, thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định).


- Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)

* Thời hạn giải quyết:


- Thời gian giải quyết đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tối đa là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian giải quyết đối với UBND tỉnh tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


* Lệ phí (nếu có): 2000 000 đồng/giấy phép.


Theo Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 12 ban hành kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật khoáng sản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản số 46/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ.


- Quyết định số 2732/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v ban hành quy định thủ tục cấp phép và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


- Quyết định số 377/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy định quản lý, khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến cát, cuội, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


17. Thủ tục xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường 

* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản VLXDTT tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên khoáng sản và Địa chất thụ lý hồ sơ.


- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét giải quyết. Trường hợp công suất chế biến từ 100 000 m3/năm trở lên trình UBND tỉnh quyết định.


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí nếu tổ chức được gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản VLXDTT tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản VLXDTT.


+ Báo cáo kết quả hoạt động chế biến khoáng sản VLXDTT đến thời điểm xin gia hạn, sản lượng khoáng sản tiếp tục chế biến.


(Đối với các hồ sơ có công suất từ 100 000 m3/năm trở lên, hồ sơ được tiếp nhận, thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định).


- Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)

* Thời hạn giải quyết:


- Thời gian giải quyết đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tối đa là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian giải quyết đối với UBND tỉnh tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


* Lệ phí (nếu có): 1000 000 đồng/quyết định.


Theo Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 13 và mẫu số 25 ban hành kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có.


Hồ sơ xin gia hạn phải nộp cho cơ quan tiếp nhận trước ngày giấy phép hết hạn ba mươi (30) ngày.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật khoáng sản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản số 46/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ.


- Quyết định số 2732/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v ban hành quy định thủ tục cấp phép và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


- Quyết định số 377/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy định quản lý, khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến cát, cuội, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


18. Thủ tục xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường 

* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản VLXDTT tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên khoáng sản và Địa chất thụ lý hồ sơ.


- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét giải quyết. Trường hợp công suất chế biến từ 100 000 m3/năm trở lên trình UBND tỉnh quyết định.


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí nếu tổ chức được chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản VLXDTT tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản VLXDTT;


+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản VLXDTT, kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng; báo cáo kết quả chế biến khoáng sản VLXDTT và các nghĩa vụ đã hoàn thành tính đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản VLXDTT;


+ Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân của tổ chức xin nhận quyền chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản VLXDTT có chứng thực của Công chứng nhà nước.


(Đối với các hồ sơ có công suất từ 100 000 m3/năm trở lên, hồ sơ được tiếp nhận, thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định).


- Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)

* Thời hạn giải quyết:


- Thời gian giải quyết đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tối đa là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian giải quyết đối với UBND tỉnh tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


* Lệ phí (nếu có): 1000 000 đồng/giấy phép.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 14 ban hành kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật khoáng sản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản số 46/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ.


- Quyết định số 2732/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v ban hành quy định thủ tục cấp phép và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


- Quyết định số 377/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy định quản lý, khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến cát, cuội, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


19. Thủ tục xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường 

* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản VLXDTT tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên khoáng sản và Địa chất thụ lý hồ sơ.


- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét giải quyết. Trường hợp công suất chế biến từ 100 000 m3/năm trở lên trình UBND tỉnh quyết định.


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí nếu tổ chức được tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản VLXDTT tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản VLXDTT;


+ Bản sao văn bản pháp lý có chứng thực của Công chứng nhà nước chứng minh tổ chức được thừa kế quyền chế biến khoáng sản VLXDTT;


+ Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước của tổ chức được thừa kế;


+ Báo cáo kết quả chế biến khoáng sản VLXDTT và kế hoạch tiếp tục hoạt động chế biến khoáng sản VLXDTT.


(Đối với các hồ sơ có công suất chế biến từ 100 000 m3/năm trở lên, hồ sơ được tiếp nhận, thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định).


- Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)

* Thời hạn giải quyết:


- Thời gian giải quyết đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tối đa là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian giải quyết đối với UBND tỉnh tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


* Lệ phí (nếu có): 1000 000 đồng/giấy phép.


Theo Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 15 và mẫu số 25 ban hành kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật khoáng sản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản số 46/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ.


- Quyết định số 2732/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v ban hành quy định thủ tục cấp phép và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


- Quyết định số 377/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy định quản lý, khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến cát, cuội, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


20. Thủ tục xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường 

* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản VLXDTT tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên khoáng sản và Địa chất thụ lý hồ sơ.


- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét giải quyết. Trường hợp công suất chế biến từ 100 000 m3/năm trở lên trình UBND tỉnh quyết định.


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản VLXDTT.


+ Báo cáo kết quả hoạt động chế biến khoáng sản VLXD kể từ ngày giấy phép có hiệu lực điến thời điểm trả lại giấy phép.


(Đối với các hồ sơ có công suất chế biến từ 100 000 m3/năm trở lên, hồ sơ được tiếp nhận, thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định).


- Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)

* Thời hạn giải quyết:


- Thời gian giải quyết đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tối đa là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian giải quyết đối với UBND tỉnh tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


* Lệ phí (nếu có): Không.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 13 và mẫu số 25 ban hành kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật khoáng sản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản số 46/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ.


- Quyết định số 2732/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v ban hành quy định thủ tục cấp phép và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


- Quyết định số 377/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy định quản lý, khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến cát, cuội, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


21. Thủ tục xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường 

* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên khoáng sản và Địa chất thụ lý hồ sơ.


- Bước 3: Tổ chức họp Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Cao Bằng thẩm định hồ sơ. Trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí nếu tổ chức được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản VLXDTT, kèm theo bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản VLXDTT.


+ Đề án thăm dò khoáng sản VLXDTT lập theo quy định.


+ Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân của tổ chức xin cấp phép thăm dò khoáng sản VLXDTT, có chứng thực của Công chứng nhà nước.


- Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)

* Thời hạn giải quyết:


- Thời gian giải quyết đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tối đa là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian giải quyết đối với UBND tỉnh tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


* Lệ phí (nếu có): 2000 000 đồng/giấy phép.


Theo Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 02 và mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật khoáng sản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản số 46/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ.


- Quyết định số 2732/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v ban hành quy định thủ tục cấp phép và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


- Quyết định số 377/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy định quản lý, khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến cát, cuội, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


22. Thủ tục xin cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường 

* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên khoáng sản và Địa chất thụ lý hồ sơ.


- Bước 3: Kiểm tra thực địa, báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ. Tổ chức họp để Hội đồng Liên ngành thẩm định hồ sơ. Trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí nếu tổ chức được cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


Trường hợp xin cấp lại giấy phép thăm dò qui định tại khoản 3 Điều 25 Luật Khoáng sản và khoản 3 Điều 49 của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


+ Đơn xin cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản VLXDTT;


+ Bản đồ khu vực xin cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản VLXDTT.


+ Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công tác thăm dò đã thực hiện; chương trình, khối lượng thăm dò tiếp tục.


- Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)

* Thời hạn giải quyết:


- Thời gian giải quyết đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tối đa là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian giải quyết đối với UBND tỉnh tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


* Lệ phí (nếu có): 1000 000 đồng/giấy phép.


Theo Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 03 và mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật khoáng sản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản số 46/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ.


- Quyết định số 2732/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v ban hành quy định thủ tục cấp phép và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


- Quyết định số 377/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy định quản lý, khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến cát, cuội, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


23. Thủ tục xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường 

* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên khoáng sản và Địa chất thụ lý hồ sơ.


- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí nếu tổ chức được gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản VLXDTT;


+ Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công tác thăm dò đã thực hiện; chương trình, khối lượng thăm dò tiếp tục.


+ Bản đồ khu vực thăm dò, trong đó đã loại trừ ít nhất ba mươi phần trăm (30%) diện tích theo giấy phép được cấp trước đó.


- Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)

* Thời hạn giải quyết:


- Thời gian giải quyết đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tối đa là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian giải quyết đối với UBND tỉnh tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


* Lệ phí (nếu có): 1000 000 đồng/Quyết định.


Theo Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 03 và mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có.


Hồ sơ xin gia hạn phải nộp cho cơ quan tiếp nhận trước ngày giấy phép hết hạn ba mươi (30) ngày.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật khoáng sản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản số 46/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ.


- Quyết định số 2732/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v ban hành quy định thủ tục cấp phép và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


- Quyết định số 377/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy định quản lý, khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến cát, cuội, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


24. Thủ tục xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường 

* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên khoáng sản và Địa chất thụ lý hồ sơ.


- Bước 3: Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ. Trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí nếu tổ chức được chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản VLXDTT kèm theo hợp đồng chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản VLXDTT và bản kê giá trị tài sản sẽ chuyển nhượng;


+ Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công trình đã thực hiện và các nghĩa vụ có liên quan theo qui định đã hoàn thành đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản VLXDTT;


+ Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản VLXDTT.


- Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)

* Thời hạn giải quyết:


- Thời gian giải quyết đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tối đa là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian giải quyết đối với UBND tỉnh tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


* Lệ phí (nếu có): 1000 000 đồng/giấy phép.


Theo Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 05 và mẫu số 23 ban hành kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật khoáng sản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản số 46/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ.


- Quyết định số 2732/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v ban hành quy định thủ tục cấp phép và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


- Quyết định số 377/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy định quản lý, khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến cát, cuội, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


25. Thủ tục xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường 

* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên khoáng sản và Địa chất thụ lý hồ sơ.


- Bước 3: Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ. Trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí nếu tổ chức được tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản VLXDTT; báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công trình đã thực hiện và chương trình tiếp tục thăm dò;


+ Bản sao văn bản pháp lý có chứng thực của Công chứng nhà nước chứng minh tổ chức được thừa kế quyền thăm dò khoáng sản VLXDTT;


+ Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước của tổ chức được thừa kế.


- Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)

* Thời hạn giải quyết:


- Thời gian giải quyết đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tối đa là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian giải quyết đối với UBND tỉnh tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


* Lệ phí (nếu có): 1000 000 đồng/giấy phép.


Theo Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 06 và mẫu số 23 ban hành kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật khoáng sản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản số 46/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ.


- Quyết định số 2732/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v ban hành quy định thủ tục cấp phép và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


- Quyết định số 377/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy định quản lý, khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến cát, cuội, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


26. Thủ tục xin trả lại giấy phép hoặc một phần diện tích thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường 

* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin trả lại giấy phép hoặc một phần diện tích thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên khoáng sản và Địa chất tiếp nhận hồ sơ của tổ chức.


- Bước 3: Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ. Trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản VLXDTT hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản;


+ Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản VLXDTT, khối lượng công trình thăm dò đã thực hiện đến thời điểm trả lại giấy phép;


+ Bản đồ khu vực tiếp tục thăm dò; khối lượng công trình, chương trình thăm dò tiếp tục (đối với trường hợp trả lại một phần diện tích thăm dò).


- Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)

* Thời hạn giải quyết:


- Thời gian giải quyết đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tối đa là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian giải quyết đối với UBND tỉnh tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


* Lệ phí (nếu có): Không.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 04 và mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật khoáng sản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản số 46/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.


- Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.


- Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ.


- Quyết định số 2732/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v ban hành quy định thủ tục cấp phép và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


- Quyết định số 377/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy định quản lý, khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến cát, cuội, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


II. Lĩnh vực Đất Đai.


1. Đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức.


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.


- Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức nếu đầy đủ, hợp lệ.


- Bước 3: Bộ phận chuyên môn thụ lý, xem xét trình Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quyết định. Bộ phận chuyên môn vào sổ, ghi đơn, ghi chú vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


- Bước 4: Kế toán lập phiếu thu lệ phí và trả kết quả hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.


* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu): 02 bản;


+ Hợp đồng thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã được chứng thực theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 130 của Luật Đất đai (theo mẫu);


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (bản chính).


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

* Thời gian giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Cao Bằng.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt.


* Lệ phí (nếu có): Lệ phí đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức. Mức thu là 60000 đồng/trường hợp.


Theo Thông tư liên tịch số 33/2002/TTLT/BTC-BTP ngày 12 tháng 4 năm 2002 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và tài sản cho thuê. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liến với đất.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Thông tư số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liến với đất.


- Thông tư liên tịch số 33/2002/TTLT/BTC-BTP ngày 12 tháng 4 năm 2002 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và tài sản cho thuê. 

2. Trích lục mốc toạ độ, độ cao.


* Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến làm việc xuất trình giấy giới thiệu với Lãnh đạo Trung tâm thông tin Tài nguyên môi trường.


- Bước 2: Thủ trưởng Trung tâm thông tin Tài nguyên môi trường ký duyệt giấy giới thiệu và chuyển cán bộ chuyên môn trực tiếp giải quyết.


- Bước 3: Cán bộ chuyên môn trực tiếp trích lục, sau khi hoàn tất trình Lãnh đạo Trung tâm ký duyệt bản trích lục toạ độ, độ cao.


- Bước 4: Kế toán lập biểu thu lệ phí và bàn giao tài liệu cho cá nhân, tổ chức.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm thông tin Tài nguyên môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ: Giấy giới thiệu; Bản trích lục toạ độ, độ cao; Phiếu thu lệ phí.


- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).


* Thời hạn giải quyết: Giải quyết trong 01 ngày làm việc.


* Cơ quan thực hịên thủ tục hành chính: Trung tâm Thông tin Tài nguyên Môi trường.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.


* Phí, lệ phí: Lệ phí trích lục toạ độ, độ cao là: 50 000 đồng/01 điểm toạ độ.


Theo Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 8/9/2008 của UBND tỉnh Cao Bằng v/v hướng dẫn thực hiện danh mục, mức thu và tỉ lệ % để lại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Bản trích lục toạ độ, độ cao


* Căn cứ pháp lý của TTHC: 


Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 8/9/2008 của UBND tỉnh Cao Bằng v/v hướng dẫn thực hiện danh mục, mức thu và tỉ lệ % để lại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


3. Thủ tục xin giao đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ xin giao đất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường vào các ngày trong tuần.


- Bước 2: Phòng Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và thụ lý hồ sơ.


- Bước 3: Tổ chức thẩm định tại thực địa, báo cáo Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:


+ Tờ trình xin giao đất.


+ Quyết định phê duyệt cấp địa điểm của UBND tỉnh cấp cho công trình.


+ Chứng chỉ quy hoạch do Sở Xây dựng cấp cho công trình (đối với công trình xây dựng theo quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình.


+ Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản (đối với dự án thăm dò, khai thác khoáng sản).


+ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường (đối với các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường).


+ Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng công trình, bản đồ hướng tuyến (đối với các công trình xây dựng theo tuyến).


+ Bản đồ hiện trạng khu đất.


- Số lượng hồ sơ: 02 bộ


* Thời hạn giải quyết hồ sơ: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian giải quyết tại Sở Tài nguyên và Môi trường là 13 ngày làm việc.


- Thời gian giải quyết tại UBND tỉnh là 07 ngày làm việc.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giao đất.


* Lệ phí: 1 000 000 đồng/hồ sơ.


Theo Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Cao Bằng Về việc hướng dẫn thực hiện danh mục, mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 03/ĐĐ ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Quyết định số 1022/2006/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v Ban hành quy định, trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


4. Thủ tục thu hồi đất đối với đất chưa được giải phóng mặt bằng


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ xin thuê đất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường vào các ngày trong tuần.


- Bước 2: Phòng Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và thụ lý hồ sơ.


- Bước 3: Tổ chức thẩm định tại thực địa, báo cáo Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:


+ Tờ trình xin giao đất.


+ Quyết định phê duyệt cấp địa điểm của UBND tỉnh cấp cho công trình.


+ Chứng chỉ quy hoạch do Sở Xây dựng cấp cho công trình (đối với công trình xây dựng theo quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình.


+ Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản (đối với dự án thăm dò, khai thác khoáng sản).


+ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường (đối với các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường).


+ Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng công trình, bản đồ hướng tuyến (đối với các công trình xây dựng theo tuyến).


+ Bản đồ hiện trạng khu đất.


- Số lượng hồ sơ: 02 bộ


* Thời hạn giải quyết hồ sơ: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian giải quyết tại Sở Tài nguyên và Môi trường là 13 ngày làm việc.


- Thời gian giải quyết tại UBND tỉnh là 07 ngày làm việc.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giao đất.


* Lệ phí: 1 000 000 đồng/hồ sơ.


Theo Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Cao Bằng Về việc hướng dẫn thực hiện danh mục, mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 03/ĐĐ ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Quyết định số 1022/2006/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v Ban hành quy định, trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


5. Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép cho đối tượng là tổ chức

* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ xin thuê đất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường vào các ngày trong tuần.


- Bước 2: Phòng Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và thụ lý hồ sơ.


- Bước 3: Tổ chức thẩm định tại thực địa, báo cáo Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường. 


* Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:


+ Tờ trình xin chuyển mục đích sử dụng đất.


+ Quyết định phê duyệt cấp địa điểm của UBND tỉnh cấp cho công trình.


+ Chứng chỉ quy hoạch do Sở Xây dựng cấp cho công trình (đối với công trình xây dựng theo quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình.


+ Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản (đối với dự án thăm dò, khai thác khoáng sản).


+ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường (đối với các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường).


+ Bản đồ hiện trạng khu đất.


- Số lượng hồ sơ: 02 bộ


* Thời hạn giải quyết hồ sơ: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian giải quyết tại Sở Tài nguyên và Môi trường là 13 ngày làm việc.


- Thời gian giải quyết tại UBND tỉnh là 07 ngày làm việc.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.


* Lệ phí: 1 000 000 đồng/hồ sơ.


Theo Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Cao Bằng Về việc hướng dẫn thực hiện danh mục, mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 11/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Quyết định số 1022/2006/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v Ban hành quy định, trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


6. Thủ tục xin thuê đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức:


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ xin thuê đất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường vào các ngày trong tuần.


- Bước 2: Phòng Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và thụ lý hồ sơ.


- Bước 3: Tổ chức thẩm định tại thực địa, báo cáo Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường. 


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:


+ Tờ trình xin thuê đất.


+ Quyết định phê duyệt cấp địa điểm của UBND tỉnh cấp cho công trình.


+ Chứng chỉ quy hoạch do Sở Xây dựng cấp cho công trình (đối với công trình xây dựng theo quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt).


+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình.


+ Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản (đối với dự án thăm dò, khai thác khoáng sản).


+ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường (đối với các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường).


+ Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng công trình, bản đồ hướng tuyến (đối với các công trình xây dựng theo tuyến).


+ Bản đồ hiện trạng khu đất.


- Số lượng hồ sơ: 02 bộ


* Thời hạn giải quyết hồ sơ: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian giải quyết tại Sở Tài nguyên và Môi trường là 13 ngày làm việc.


- Thời gian giải quyết tại UBND tỉnh là 07 ngày làm việc.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho thuê đất.


* Lệ phí: 1 000 000 đồng/hồ sơ.


Theo Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Cao Bằng Về việc hướng dẫn thực hiện danh mục, mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 04/ĐĐ ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Quyết định số 1022/2006/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v Ban hành quy định, trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


7. Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng là các tổ chức. 


* Trình tự thực hiện: 


 
- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.



- Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.


- Bước 3: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


- Bước 4: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.


- Bước 5: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tổng hợp hồ sơ xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất báo cáo giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết.


- Bước 6: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với trường hợp không được uỷ quyền).


- Bước 7: Trả kết quả và thu lệ phí tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó cấp.


+ Giấy tờ liờn quan khỏc (nếu cú).


- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).


* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 


* Cơ quan thực hiện TTHC: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND Tỉnh.


- Cơ quan hoặc người cú thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phõn cấp thực hiện (nếu cú): Sở Tài nguyờn và Mụi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phũng đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyờn và Mụi trường. 


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 


* Lệ phớ: Lệ phớ cấp đổi GCNQSD đất: 20.000 đồng/giấy.


Theo Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 08/9/2008 của Uỷ ban nhõn dõn tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn thực hiện danh mục, mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại và lệ phớ trờn địa bàn tỉnh Cao Bằng.


 * Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu số 15/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


* Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Nghị định số 84/2007 ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai. 



- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Quyết định số 846/2006/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2006 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành quy định về lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


- Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Cao Bằng Về việc hướng dẫn thực hiện danh mục, mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


8. Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng là các tổ chức. 


* Trình tự thực hiện: 


 
- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.



- Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.


- Bước 3: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


- Bước 4: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.


- Bước 5: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tổng hợp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất báo cáo giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết.


- Bước 6: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với trường hợp không được uỷ quyền).


- Bước 7: Trả kết quả và thu lệ phí tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


+ Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng đất.


+ Quyết định của UBND tỉnh về việc cho tổ chức thuê đất.


+ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của cấp có thẩm quyền cấp cho tổ chức.


+ Hợp đồng thuê đất giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với cơ quan tổ chức (bản sao có công chứng).


+ Mặt bằng địa giới thuê đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).


* Thời hạn giải quyết: Không quá năm mươi lăm (55) ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 


* Cơ quan thực hiện TTHC: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND Tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường. 


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 


* Lệ phí: Lệ phí cấp GCNQSD đất: 100.000 đồng/giấy


Theo Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 08/9/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn thực hiện danh mục, mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


* Tên mẫu đơn, tờ khai: 


Mẫu số 04/ĐK, mẫu số 07/ĐK và mẫu số 08/ĐK.


Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


* Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Nghị định số 84/2007 ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai. 



- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Quyết định số 846/2006/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2006 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành quy định về lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


- Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Cao Bằng Về việc hướng dẫn thực hiện danh mục, mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


9. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang sử dụng đất (nhận chuyển nhượng giữa tổ chức với tổ chức)

* Trình tự thực hiện: 


 
- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.



- Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.


- Bước 3: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


- Bước 4: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.


- Bước 5: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tổng hợp hồ sơ xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất báo cáo giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết.


- Bước 6: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với trường hợp không được uỷ quyền). Ký hợp đồng thuê đất với tổ chức nhận chuyển nhượng (trường hợp trước đó đã ký hợp đồng thuê đất tổ chức xin chuyển nhượng).


- Bước 7: Trả kết quả và thu lệ phí tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. 


* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


+ Văn bản uỷ quyền xin cấp GCNQSD đất (đối với trường hợp uỷ quyền kê khai đăng ký).


+ Báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất.


+ Bản trích đo địa chính, trích sao hồ sơ địa chính


+ Hợp đồng chuyển nhượng có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.


+ Chứng từ về nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước


- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).


* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 


* Cơ quan thực hiện TTHC: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND Tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường. 


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 


* Lệ phí : Lệ phí cấp GCNQSD đất: 100.000 đồng/giấy.

Theo Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 08/9/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn thực hiện danh mục, mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


* Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu số 04a/ĐK và mẫu số 07/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


* Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Nghị định số 84/2007 ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai. 



- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Quyết định số 846/2006/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2006 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành quy định về lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


- Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Cao Bằng Về việc hướng dẫn thực hiện danh mục, mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


10. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang sử dụng đất (nhận chuyển nhượng giữa tổ chức với cỏ nhõn)

* Trình tự thực hiện: 


 
- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.



- Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.


- Bước 3: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


- Bước 4: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.


- Bước 5: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tổng hợp hồ sơ xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất báo cáo giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết.


- Bước 6: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với trường hợp không được uỷ quyền). 


- Bước 7: Trả kết quả và thu lệ phí tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. 


* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


+ Văn bản uỷ quyền xin cấp GCNQSD đất (đối với trường hợp uỷ quyền kê khai đăng ký).


+ Báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất.


+ Bản trích đo địa chính, trích sao hồ sơ địa chính


+ Hợp đồng chuyển nhượng có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.


+ Chứng từ về nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước


- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).


* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 


* Cơ quan thực hiện TTHC: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND Tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường. 


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 


* Lệ phí : Lệ phí cấp GCNQSD đất: 100.000 đồng/giấy.

Theo Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 08/9/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn thực hiện danh mục, mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


* Tên mẫu đơn, tờ khai: 


Mẫu số 04a/ĐK và mẫu số 07/ĐK.


Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


* Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Nghị định số 84/2007 ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai. 



- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


- Quyết định số 846/2006/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2006 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành quy định về lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


- Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Cao Bằng Về việc hướng dẫn thực hiện danh mục, mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


11. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ.


*Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tại Phòng Đo đạc bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường. 


- Bước 2: Phòng Đo đạc bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ.


- Bước 3: Tổ chức thẩm định hồ sơ, báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 4: Lập tờ trình gửi kèm biên bản thẩm định và 01 bộ hồ sơ để Cục Đo đạc và Bản đồ xem xét, cấp phép.


- Bước 5: Trả kết quả tại Phòng Đo đạc bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường.


*Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


*Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị cấp phép hoạt động đo đạc bản đồ (theo mẫu số 3). 


+ Bản sao quyết định thành lập hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng thực của công chứng nhà nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng nhận của công chứng nhà nước của tổ chức đề nghị cấp phép.


+ Bản sao quy chế hoặc điều lệ hoạt động của tổ chức đề nghị cấp phép có chứng nhận của công chứng nhà nước.


- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).


* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức .


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


* Lệ phí: Không.


* Tên mẫu đơn tờ khai: Đơn đề nghị cấp phép hoạt động đo đạc bản đồ. 


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


* Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:


- Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;


- Quyết định số 1537/2006/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Cao Bằng về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

12. Thủ tục đăng ký hoạt động đo đạc bản đồ.


* Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tại Phòng Đo đạc bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường. 


- Bước 2: Phòng Đo đạc bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ.


- Bước 3: Phòng Đo đạc bản đồ tiến hành thụ lý, thẩm định hồ sơ.


- Bước 4: Báo cáo, trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định.


- Bước 5: Trả kết quả tại Phòng Đo đạc bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường.


*Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


*Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ.


+ Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ đo đạc bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp.


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với các tổ chức kinh tế.


- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).


* Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức .


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đo đạc bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký.


* Lệ phí: Không.


* Tên mẫu đơn tờ khai: Bản đăng ký hoạt động đo đạc bản đồ. 


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


* Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:


- Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;


- Quyết định số 1537/2006/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Cao Bằng về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


III. Lĩnh vực Tài nguyên nước


1. Thủ tục cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3000 m3/ngày đêm.


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất tại Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn - Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực địa (nếu thấy cần thiết).


- Bước 3: Soạn thảo văn bản, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí nếu tổ chức, cá nhân được cấp phép tại Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn - Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm có:


+ Đơn đề nghị cấp phép;


+ Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên; thiết kế giếng thăm dò đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm;


+ Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật về đất đai tại nơi thăm dò, hoặc văn bản của UBND cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng đất để thăm dò;



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân Tỉnh


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với công trình có Q< 800m3/ ngày đêm)


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 


- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND huyện thị nơi có công trình thăm dò 


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


* Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu số 01/NDĐ, mẫu số 02/NDĐ và mẫu số 04/NDĐ ban hành kèm theo Thông tư 02/2005/TT-BTNMT, ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP, ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.


* Phí, lệ phí: Có


- Tên lệ phí: Lệ phí xin cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất.


- Mức thu: 100000/giấy phép.


- Theo Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Cao Bằng Về việc hướng dẫn thực hiện danh mục, mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Tài nguyên nước, số 08/1998/QH10, ngày 20 tháng 5 năm 1998;


- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP, ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.


- Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT, ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nghị định 149/2004/NĐ-CP, ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.


 2. Thủ tục cấp giấy phép khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất tại Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn - Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực địa (nếu thấy cần thiết).


- Bước 3: Soạn thảo văn bản, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí nếu tổ chức, cá nhân được cấp phép tại Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn - Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Thành phần , số lượng hồ sơ:


- Thành phần sơ gồm có:


+ Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu số 05/NDĐ);


+ Đề án khai thác NDĐ(Mẫu số 06/ND Đ);


+ Báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng NDĐ, đối với công trình có Q ≥ 200m3/ ngày đêm, đến dưới 3.000 m3/ ngày đêm (Mẫu số 07/NDĐ);


Báo cáo kết quả thi công giếng khai thác NDĐ, đối với công trình có Q ≤ 200m3/ ngày đêm (Mẫu số 09/ND Đ);


Báo cáo hiện trạng khai thác, đối với công trình khai thác đang hoạt động (Mãu số 10/NDĐ).


+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định của nhà nước tại thời điểm xin cấp phép;


+ Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác theo hệ toạ độ VN 2000;


+ Các giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất nơi đặt giếng khai thác(bản sao có công chứng)


- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 


* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với công trình có Q < 800m3/ ngày đêm)


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. 


- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở quản lý chuyên ngành có công trình khai thác nước


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


* Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu số 05/NDĐ, mẫu số 06/NDĐ và mẫu số 07/NDĐ ban hành kèm theo Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT, ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nghị định 149/2004/NĐ-CP, ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.


* Phí, lệ phí: Có


- Tên lệ phí: Lệ phí xin cấp giấy phép khai thác nước dưới đất.


- Mức thu: 100.000/giấy phép.


- Theo Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Cao Bằng Về việc hướng dẫn thực hiện danh mục, mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Tài nguyên nước, số 08/1998/QH10, ngày 20 tháng 5 năm 1998;


- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP, ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.


- Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT, ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nghị định 149/2004/NĐ-CP, ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.


3. Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt có lưu lượng dưới 2 m3/giây(Đối với sản xuất nông nghiệp); Dưới 2000kw(Đối với phát điện); Dưới 50.000 m3/ngày đêm(Đối với mục đích khác).

* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất tại Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn - Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực địa (nếu thấy cần thiết).


- Bước 3: Soạn thảo văn bản, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí nếu tổ chức, cá nhân được cấp phép tại Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn - Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu số 01/NM)


+ Đề án khai thác, sử dụng nước mặt kèm theo quy trình vận hành đối với trường hợp chưa có công trình khai thác (Mẫu số 02/NM);có công trình khai thác (Mẫu số 03/NM);


+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định của nhà nước tại thời điểm xin cấp phép;


+ Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác theo hệ toạ độ VN 2000;


+ Các giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất nơi đặt công trình khai thác (bản sao có công chứng)


- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).


* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


* Cơ quan thực hiện TTHC:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân Tỉnh


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường:


Đối với khai thác cho sản xuất Nông nghiệp  có Q< 0,5m3/ s;


                             cho Thuỷ điện                     có Q< 500kw;


                             cho mục đích khác              có Q< 40.000m3/ ng.đêm;


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 


- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở quản lý chuyên ngành có công trình khai thác nước.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


* Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu số 01/NM, mẫu số 02/NM và mẫu số 03/NM ban hành kèm theo - Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT, ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nghị định 149/2004/NĐ-CP, ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.


* Phí, lệ phí: Có


- Tên lệ phí, lệ phí: Phí, lệ phí xin cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt


- Mức thu: 100.000/giấy phép.


- Theo Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Cao Bằng Về việc hướng dẫn thực hiện danh mục, mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Tài nguyên nước, số 08/1998/QH10, ngày 20 tháng 5 năm 1998;


- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP, ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.


- Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT, ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nghị định 149/2004/NĐ-CP, ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.


 4. Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đối với công trình có lưu lượng dưới 5.000 m3/ngày đêm.

*Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất tại Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn - Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực địa (nếu thấy cần thiết).


- Bước 3: Soạn thảo văn bản, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí nếu tổ chức, cá nhân được cấp phép tại Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn - Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại sở Tài nguyên và Môi trường.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị cấp giấy phép(Mẫu số 01/ XNT)


+ Đề án khai thác, sử dụng nước mặt kèm theo quy trình vạn hành đối với trường hợp chưa có công trình khai thác (Mẫu số 02/ XNT);


+ Báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước đối với trường hợp đang có công trình khai thác (Mẫu số 03/ XNT);


+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải theo quy định của nhà nước tại thời điểm xin cấp phép; 


+ Bản đồ khu vực và vị trí xả nước thải vào nguồn nước theo hệ toạ độ VN 2000;


+ Các giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất nơi đặt công trình xả thải(bản sao có công chứng)


- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân Tỉnh


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: sở Tài nguyên và Môi trường


Đối với công trình xả thải có Q < 2.000m3/ ng.đêm;


- Cơ quan trực tiếp TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 


- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở quản lý chuyên ngành có công trình xả nước thải.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


* Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu số 01/XNT, mẫu số 02/XNT và mẫu số 03/XNT ban hành kèm theo Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT, ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nghị định 149/2004/NĐ-CP, ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.


* Phí, lệ phí: Có


- Tên phí và lệ phí: Phí, lệ phí xin cấp giấy phép nước thải vào nguồn nước.


- Mức thu: 100.000/giấy phép.


- Theo Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Cao Bằng Về việc hướng dẫn thực hiện danh mục, mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Tài nguyên nước, số 08/1998/QH10, ngày 20 tháng 5 năm 1998;


- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP, ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.


- Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT, ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nghị định 149/2004/NĐ-CP, ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.


5. Thủ tục cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất vói quy mô vừa và nhỏ.

* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất tại Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn - Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực địa (nếu thấy cần thiết).


- Bước 3: Soạn thảo văn bản, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí nếu tổ chức, cá nhân được cấp phép tại Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn - Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


 -Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu số 01a)


+ Bản sao có công chứng quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy đăng ký hoạt động kinh doanh;


 + Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật, và hợp đồng lao động (trong trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hợp đồng lao động với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật);


+ Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép (Mẫu số 01c); 


+ Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép (Mẫu số 01b);


- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

*Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân Tỉnh


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường:


- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 


- Cơ quan phối hợp (nếu có):


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


* Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu 01-a; 01-b; 10-c Ban hành kèm theo quyết định số17/2006/QĐ-BTNMT, ngày 12 ngày 10 năm 2006, của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất. 


* Phí, lệ phí: Có


- Tên lệ phí: Lệ phí xin cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.


- Mức thu phí thẩm định: 700.000/Hồ sơ.


- Theo Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Cao Bằng Về việc hướng dẫn thực hiện danh mục, mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có.


- Yêu cầu hoặc điều kiện 1: người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải đáp ứng các yêu cầu:


+ Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ: có trình độ chuyên môn tốt nghiệp từ trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất, địa chất thuỷ văn, khoan và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề, hoặc công nhân khoan có tay nghề bậc 3/7 và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề.


+ Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa: có trình độ chuyên môn tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc các ngành địa chất, địa chất thuỷ văn, khoan và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề, hoặc tốt nghiệp trung cấp thuộc các ngành trên và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề. Đã tham gia lập đề án, báo cáo thăm dò, thiết kế giếng khai thác hoặc chỉ đạo thi công ít nhất 05 công trình thăm dò, khai thác NDĐ có Q từ 200m3 trở lên.


Theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT, ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Tài nguyên nước, số 08/1998/QH10, ngày 20 tháng 5 năm 1998;


- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP, ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.


- Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT, ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nghị định 149/2004/NĐ-CP, ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.


- Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT, ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất.


6. Thủ tục gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm.


* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất tại Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn - Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực địa (nếu thấy cần thiết).


- Bước 3: Soạn thảo văn bản, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí nếu tổ chức, cá nhân được cấp phép tại Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn - Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường. 


 * Thành phần và số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò (Mẫu số 01-a /GĐNDĐ);


+ Giấy phép đã được cấp;


+ Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thăm dò NDĐ ( đối với trường hợp xin gia hạn (Mẫu số 01-b/GĐNDĐ)


+ Đề án thăm dò NDĐ (đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép Mẫu 01-c/GĐNDĐ)


- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).


* Thời hạn giải quyết:


- 20 ngày làm việc, (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân Tỉnh


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với công trình có Q < 800m3/ ngày đêm).


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND huyện thị nơi có công trình thăm dò.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


* Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu số 01-a/GĐNDĐ, mẫu số 02-b/GĐNDĐ và mẫu số 03-c/GĐNDĐ ban hành kèm theo Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT, ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nghị định 149/2004/NĐ-CP, ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.


* Phí, lệ phí: Có


- Tên lệ phí: Lệ phí xin gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất.


- Mức thu: 50.000/giấy phép.


- Theo Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Cao Bằng Về việc hướng dẫn thực hiện danh mục, mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Tài nguyên nước, số 08/1998/QH10, ngày 20 tháng 5 năm 1998;


- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP, ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.


- Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT, ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nghị định 149/2004/NĐ-CP, ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.


7. Thủ tục gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đối với công trình có lưu lượng dưới 5.000 m3/ngày đêm.

* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất tại Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn - Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực địa (nếu thấy cần thiết).


- Bước 3: Soạn thảo văn bản, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí nếu tổ chức, cá nhân được cấp phép tại Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn - Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép (Mẫu số 04-a/ GĐXNT)


+ Giấy phép đã được cấp;


+ Kết quả phân tích chất lượng nước thải tại thời điểm xin gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép;


+ Báo cáo việc thực hiện các quy định trong nội dung giấy phép (Mẫu số 04-b/GĐNM);


+ Đề án khai thác nước trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép (Mẫu số 04-c/GĐNM);


- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).


* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân Tỉnh


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.


Đối với công trình xả thải có có Q < 2000m3/ ngày đêm;


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 


- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở quản lý chuyên ngành có công trình xả nước thải.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


* Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu số 04-a/GĐXNT, mẫu số 04-b/GĐXNT và mẫu số 04-c/GĐXNT ban hành kèm theo Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT, ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nghị định 149/2004/NĐ-CP, ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.


* Phí, lệ phí: Có


- Tên lệ phí: Lệ phí xin gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đối với công trình có lưu lượng dưới 5000 m3/ngày đêm.

 - Mức thu: 50.000/giấy phép.


- Theo Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Cao Bằng Về việc hướng dẫn thực hiện danh mục, mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Tài nguyên nước, số 08/1998/QH10, ngày 20 tháng 5 năm 1998;


 - Nghị định số 149/2004/NĐ-CP, ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.


- Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT, ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nghị định 149/2004/NĐ-CP, ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.


8. Thủ tục gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất đối với công trình có quy mô vừa và nhỏ.

* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất tại Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn - Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực địa (nếu thấy cần thiết).


- Bước 3: Soạn thảo văn bản, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí nếu tổ chức, cá nhân được cấp phép tại Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn - Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép (Mẫu số 02a);


+ Bản sao giấy phép đã được cấp; 


+ Bảng tổng hợp các công trình khoan trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp (Mẫu số 02b);


Trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép thì hồ sơ còn có bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật (Mẫu số 01b)


- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).


*Thời hạn giải quyết: ≤ 10 ngày làm việc, (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân Tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: sở Tài nguyên và Môi trường 


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


* Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu 01-b; 02-a; 02-b Ban hành kèm theo Quyết định số17/2006/QĐ-BTNMT, ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất. 


* Phí, lệ phí: Có


- Tên lệ phí: Lệ phí xin gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất đối với công trình có quy mô vừa và nhỏ.


- Mức thu phí thẩm định: 350.000/ Hồ sơ.


- Theo Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Cao Bằng Về việc hướng dẫn thực hiện danh mục, mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có


- Yêu cầu điều kiện 1: Trong quá trình hành nghề tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định, không vi phạm nội dung quy định của giấy phép.


 Theo Quyết định số17/2006/QĐ-BTNMT, ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất. 


 - Yêu cầu điều kiện 2: Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn, giấy phép còn hiệu lực ít nhất 30 ngày.


Theo Quyết định số17/2006/QĐ-BTNMT, ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất. 


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Tài nguyên nước, số 08/1998/QH10, ngày 20 tháng 5 năm 1998;


 - Nghị định số 149/2004/NĐ-CP, ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.


- Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT, ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nghị định 149/2004/NĐ-CP, ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.


- Quyết định số17/2006/QĐ-BTNMT, ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất. 


.9. Thủ tục gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng khai thác dưới 3000 m3/ngày đêm.

* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất tại Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn - Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực địa (nếu thấy cần thiết).


- Bước 3: Soạn thảo văn bản, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí nếu tổ chức, cá nhân được cấp phép tại Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn - Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường. 

*: Thành phần, số lượng hồ sơ:


 - Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép (Mẫu số 02-a /GĐNDĐ);


+ Giấy phép đã được cấp;


+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của nhà nước tại thời điểm xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép;


+ Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép (đối với trường hợp đề nghị gia hạn giấy phép (Mẫu số 02-b /GĐNDĐ);


+ Đề án khai thác NDĐ (đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép Mẫu số 02-c/GĐNDĐ);


- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).


* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân Tỉnh


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.


Đối với công trình có Q < 800m3/ ngày đêm.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 


- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở quản lý chuyên ngành có công trình khai thác nước.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết địmh hành chính.


* Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu số 02-a/GĐNDĐ, mẫu số 02-b/GĐNDĐ và mẫu số 02-c/GĐNDĐ ban hành kèm theo Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT, ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nghị định 149/2004/NĐ-CP, ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.


* Phí, lệ phí: Có


- Tên lệ phí: gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng khai thác dưới 3000 m3/ngày đêm.


- Mức thu: 50.000/giấy phép.


- Theo Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Cao Bằng Về việc hướng dẫn thực hiện danh mục, mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Tài nguyên nước, số 08/1998/QH10, ngày 20 tháng 5 năm 1998;


 - Nghị định số 149/2004/NĐ-CP, ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.


- Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT, ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nghị định 149/2004/NĐ-CP, ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.


10. Thủ tục gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt có lưu lượng dưới 2 m3/giây (Đối với sản xuất nông nghiệp); Dưới 2000kw (Đối với phát điện); Dưới 50.000 m3/ngày đêm (Đối với mục đích khác).

* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất tại Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn - Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực địa (nếu thấy cần thiết).


- Bước 3: Soạn thảo văn bản, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.


- Bước 4: Trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí nếu tổ chức, cá nhân được cấp phép tại Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn - Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép (Mẫu số 03-a/GĐNM)


+ Giấy phép đã được cấp;


+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tại thời điểm xin gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép;


+ Báo cáo việc thực hiện các quy định trong nội dung giấy phép (Mẫu số 03-b/GĐNM);


+ Đề án khai thác nước trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép (Mẫu số 03-c/GĐNM);


- Số lượng hồ sơ: (02 bộ)


* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân Tỉnh


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.


Đối với khai thác cho sản xuất Nông nghiệp  có Q< 0,5m3/ s;


                             cho Thuỷ điện                     có Q< 500kw;


                             cho mục đích khác              có Q< 40.000m3/ ng.đêm;


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường 


- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở quản lý chuyên ngành có công trình khai thác nước.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


* Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu số 03-a/GĐNM, mẫu số 03-b/GĐNM và mẫu số 03-c/GĐNM ban hành kèm theo Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT, ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nghị định 149/2004/NĐ-CP, ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.


* Phí, lệ phí: Có


- Tên lệ phí: Lệ phí thủ tục gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt có lưu lượng dưới 2 m3/giây(Đối với sản xuất nông nghiệp); Dưới 2000kw (Đối với phát điện); Dưới 50.000 m3/ngày đêm(Đối với mục đích khác).


- Mức thu: 50.000/giấy phép.


- Theo Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Cao Bằng Về việc hướng dẫn thực hiện danh mục, mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Tài nguyên nước, số 08/1998/QH10, ngày 20 tháng 5 năm 1998;


 - Nghị định số 149/2004/NĐ-CP, ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.


- Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT, ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nghị định 149/2004/NĐ-CP, ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.


IV. Lĩnh vực Môi trường


1. Thủ tục thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)


* Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ, kinh phí thẩm định tại phòng Tổng hợp thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Bước 2: Phòng Tổng hợp tiếp nhận, thụ lý hồ sơ, báo cáo lãnh đạo Chi cục và trình Hội đồng thẩm định ĐTM tỉnh Cao Bằng thẩm định hồ sơ.


- Bước 3: Yêu cầu chủ hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung nội dung hồ sơ theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định ĐTM (nếu có).


- Bước 4: Chủ tịch Hội đồng thẩm định ĐTM phê duyệt hồ sơ, trả kết quả hồ sơ và thu lệ phí tại phòng Tổng hợp thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Cao Bằng.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:


+ 01 (một) văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo mẫu); 


+ 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đóng thành quyển (theo mẫu), có thể bổ sung thêm số lượng bản báo cáo theo số lượng thành viên Hội đồng thẩm định; 


+ 01 (một) bản dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư của dự án.


- Số lượng hồ sơ: (02 bộ)


* Thời hạn giải quyết: Tổ chức thẩm định, thời gian thẩm định tối đa là 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện TTHC:


 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


* Tên mẫu đơn, tờ khai: 


Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Mẫu cấu trúc và yêu cầu về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường.


Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT, ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.


* Phí, lệ phí: Có


- Tên lệ phí: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường


- Mức thu: 5.000.000 đồng/hồ sơ.


- Theo Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn thực hiện danh mục, mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8;


 - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP, ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;


- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP, ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP, ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;


- Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT, ngày 08 tháng 9 năm 2006 V/v Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm đinh báo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;


- Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT, ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;


- Quyết định số 2566/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 11 năm 2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.


PHẦN III


DANH MỤC MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI


		
I. Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản và Địa chất.



		STT

		Tên mẫu

		Nội dung 



		1

		Mẫu số 01

		Đề án thăm dò (khảo sát) khoáng sản.



		2

		Mẫu số 02

		Đơn xin thăm dò (khảo sát) khoáng sản.



		3

		Mẫu số 03

		Đơn xin gia hạn (cấp lại) giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản.



		4

		Mẫu số 04

		Đơn xin trả lại giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản



		5

		Mẫu số 05

		Đơn xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.



		6

		Mẫu số 06

		Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản.



		7

		Mẫu số 07

		Đơn xin khai thác khoáng sản.



		8

		Mẫu số 08

		Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản.



		9

		Mẫu số 09

		Đơn xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản (trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản).



		10

		Mẫu số 10

		Đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.



		11

		Mẫu số 11

		Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản.



		12

		Mẫu số 12

		Đơn xin chế biến khoáng sản



		13

		Mẫu số 13

		Đơn xin gia hạn (trả lại) giấy phép chế biến khoáng sản.



		14

		Mẫu số 14

		Đơn xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản.



		15

		Mẫu số 15

		Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản.



		16

		Mẫu số 16

		Bản đồ khu vực thăm dò (khảo sát, khai thác) khoáng sản



		17

		Mẫu số 23

		Báo cáo hoạt động thăm dò (khảo sát) khoáng sản.



		18

		Mẫu số 24

		Báo cáo hoạt động khai thác khoáng sản.



		19

		Mẫu số 25

		Báo cáo hoạt động chế biến khoáng sản.



		II. Lĩnh vực Đất đai.



		1

		Mẫu số 04/ĐK

		Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất



		2

		Mẫu số 07/ĐK

		Báo cáo rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo.



		3

		Mẫu số 11/ĐK

		Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất



		4

		Mẫu số 15/ĐK

		Đơn xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



		5

		Mẫu số 03/ĐĐ

		Đơn xin giao đất



		6

		Mẫu số 04/ĐĐ

		Đơn xin thuê đất.



		7

		Mẫu số 01/ĐKTC

		Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.



		8

		Mẫu số 01/ĐKBL

		Đơn yêu cầu đăng ký bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.



		9

		Mẫu số 03/ĐKTĐ

		Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký.



		10

		Mẫu số 04/XĐK

		Đơn yêu cầu xoá đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.



		11

		Mẫu số 1

		Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ.



		12

		Mẫu số 3

		Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ



		III. Lĩnh vực Tài nguyên nước.



		STT

		Ký hiệu

		Nội dung 



		1

		Mẫu số 01/NDĐ

		Đơn đề nghị cấp cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất



		2

		Mẫu số 02/NDĐ

		Đề án thăm dò nước dưới đất



		3

		Mẫu số 04/NDĐ

		Thiết kế giếng thăm dò - khai thác nước dưới đất



		4

		Mẫu số 05/NDĐ

		Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác nước dưới đất



		5

		Mẫu số 06/NDĐ

		Đề án khai thác nước dưới đất



		6

		Mẫu số 07/NDĐ

		Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất



		7

		Mẫu số 01/NM

		Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt



		8

		Mẫu số 02/NM

		Đề án khai thác sử dụng nước mặt



		9

		Mẫu số 03/NM

		Báo cáo khai thác sử dụng nước mặt



		10

		Mẫu số 01/XNT

		Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước



		11

		Mẫu số 02/XNT

		Đề án và hướng dẫn lập đề án xả nước thải vào nguồn nước.



		12

		Mẫu số 03/XNT

		Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước



		13

		Mẫu số 01-a

		Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất



		14

		Mẫu số 01-b

		Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật hành nghề khoan nước dưới đất



		15

		Mẫu số 01-c

		Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật



		16

		Mẫu số 01-a/GĐNDĐ

		Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất.



		17

		Mẫu số 02-b/GĐNDĐ

		Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép khai thác nước dưới đất.



		18

		Mẫu số 03-c/GĐNDĐ

		Hướng dẫn lập đề án khai thác, sử dụng nước mặt



		19

		Mẫu số 04-a/GĐXNT

		Đơn đề nghị gia hạn điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước



		20

		Mẫu số 04-b/GĐXNT

		Hướng dẫn lập báo cáo tình hình thực hiện giấy phép xả nước thải vào nguồn nước



		21

		Mẫu số 04-c/GĐXNT

		Hướng dẫn lập đề án xả nước thải vào nguồn nước



		22

		Mẫu số 01b

		Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật hành nghề khoan nước dưới đất



		23

		Mẫu số 02a

		Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất



		24

		Mẫu 02b

		Bảng tổng hợp các công trình khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất đã thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép.



		25

		Mẫu số 02-a/GĐNDĐ

		Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất.



		26

		Mẫu số 02-b/GĐNDĐ

		Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép khai thác nước dưới đất.



		27

		Mẫu số 02-c/GĐNDĐ

		Đề án khai thác nước dưới đất.



		28

		Mẫu số 03-a/GĐNM

		Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt.



		29

		Mẫu số 03-b/GĐNM

		Hướng dẫn lập báo cáo tình hình thực hiện giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt.



		30

		Mẫu số 03-c/GĐNM

		Hướng dẫn lập đề án khai thác, sử dụng nước mặt.



		IV. Lĩnh vực Môi trường



		STT

		Ký hiệu

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 



		1

		Phụ lục 6

		Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.



		2

		Phụ lục 4

		Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường.





MẪU SỐ 01 

(CHỦ ĐẦU TƯ)




ĐỀ ÁN  THĂM DÒ (KHẢO SÁT)  


(khoáng sản..., thuộc xã..., huyện..., tỉnh...)



        CHỦ ĐẦU TƯ  
                        ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ ÁN


      Chữ ký, đóng dấu


       Chữ ký, đóng dấu



 (Họ và tên)



            (Họ và tên)


(ĐỊA DANH) 


Năm 200...


NỘI DUNG ĐỀ ÁN THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN

MỞ ĐẦU

- Những căn cứ để lập đề án.


- Mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng khoáng sản.


CHƯƠNG I
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN - KINH TẾ NHÂN VĂN.

- Vị trí địa lý, toạ độ, diện tích của đề án.


- Các thông tin về đặc điểm địa lý tự nhiên - kinh tế, nhân văn.


- Lịch sử nghiên cứu địa chất và khoáng sản khu vực đề án.


CHƯƠNG II
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN


- Đặc điểm địa chất khu vực: trình bày những nét chính về đặc điểm địa tầng, kiến tạo, macma có trong vùng.


- Đặc điểm khoáng sản khu vực, bao gồm:


+ Các biểu hiện, dấu hiệu, tiền đề có liên quan đến khoáng sản;


+ Sự phân bố các dấu hiệu, biểu hiện khoáng sản trong khu vực đề án.


CHƯƠNG III
PHƯƠNG PHÁP, KHỐI LƯỢNG 

1. Cơ sở lựa chọn phương pháp 

- Cơ sở lựa chọn phương pháp kỹ thuật phải căn cứ vào mục tiêu, loại hình nguồn gốc và điều kiện thành tạo quặng; thành phần vật chất, mức độ phân bố quặng, mục đích và hiệu quả của phương pháp, tổ hợp các phương pháp kỹ thuật.


2. Các phương pháp và khối lượng các dạng công trình


- Công tác trắc địa: bao gồm trắc địa địa hình và trắc địa công trình (tỷ lệ phụ thuộc vào diện tích và mục tiêu);


- Phương pháp địa chất;


- Phương pháp địa hoá;


- Phương pháp địa vật lý;


- Công tác khoan và khai đào;


- Công tác địa chất thuỷ văn - địa chất công trình;


- Lấy, gia công, phân tích các loại mẫu, nơi gửi phân tích và nơi kiểm tra phân tích nội bộ, ngoại bộ;


- Công tác văn phòng, lập báo cáo tổng kết.


Tất cả các dạng công tác nêu trên nhất thiết phải ghi rõ số lượng, khối lượng cụ thể theo từng giai đoạn, từng năm thực hiện. Các công trình dự kiến thi công bắt buộc phải thể hiện trên các bản đồ, sơ đồ bố trí công trình.


CHƯƠNG IV


BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN


1. Dự báo các tác động đến môi trường và dự kiến biện pháp giảm thiểu khi thực hiện đề án. 


2. Những biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản trong quá trình thực hiện đề án. 


CHƯƠNG V
DỰ KIẾN PHƯƠNG PHÁP TÍNH TRỮ LƯỢNG

Trình bày dự kiến phương pháp, chỉ tiêu tính trữ lượng và triển vọng mục tiêu trữ lượng dự kiến đạt được trong diện tích khu vực thăm dò.


CHƯƠNG VI
TỔ CHỨC THI CÔNG

Dựa vào các căn cứ địa chất, kinh tế - kỹ thuật và phương pháp kỹ thuật, khối lượng đề ra trong đề án phải lập kế hoạch, tiến độ, thực hiện các dạng công tác phù hợp theo từng giai đoạn và tuân thủ theo đúng các quy trình, quy phạm, các quy định về chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật hiện hành.


CHƯƠNG VII
DỰ TOÁN KINH PHÍ 

Ngoài các căn cứ và danh mục dự toán, khi lập dự toán cần nêu rõ nguồn vốn đầu tư, đơn giá sử dụng và khả năng đáp ứng để thực hiện đầy đủ các phương pháp kỹ thuật, khối lượng các dạng công tác.


KẾT LUẬN

- Dự kiến kết quả và hiệu quả kinh tế sẽ đạt được.


- Các yêu cầu, kiến nghị khác (nếu có).


PHẦN PHỤ LỤC

- Bản đồ (sơ đồ) vị trí giao thông.


- Bản đồ địa chất khu vực, bản đồ khoáng sản và các bản đồ vùng quặng, thân quặng các tỷ lệ.


- Sơ đồ bố trí công trình và lấy mẫu.


- Mặt cắt địa chất, khoáng sản.


- Các bình đồ dự kiến tính trữ lượng khoáng sản. 


- Các biểu, bảng khác liên quan.


MẪU SỐ 02


(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                        



      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   Số:........                   


  ....., ngày... tháng... năm...


ĐƠN XIN THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN


Kính gửi: 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 




(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức, cá nhân).............................................................................. 


Trụ sở tại:............................... Điện thoại:..................... Fax:...................


Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).


Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu có)


Xin được thăm dò (khảo sát) khoáng sản (tên khoáng sản) ............ tại xã.............., huyện.................. tỉnh...................


Diện tích là.....................(ha, km2) 


Được giới hạn bởi các điểm góc................ có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.


Thời gian là....... tháng, từ tháng.... năm...... đến tháng ....... năm ........


Dự toán chi phí : ......................


(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.



(Tổ chức, cá nhân làm đơn)



Ký tên, đóng dấu


Tài liệu gửi kèm theo:


- 


-


-


MẪU SỐ 03


(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                        



   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Số:........                   


     ....., ngày... tháng... năm...


ĐƠN XIN GIA HẠN (CẤP LẠI) GIẤY PHÉP 


THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN


Kính gửi: 
 Bộ Tài nguyên và Môi trường 




(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức, cá nhân)............................................................................... 


Trụ sở tại:................................................................................................


Điện thoại:........................................ Fax...............................................


Được phép thăm dò (khảo sát) (tên khoáng sản)............. tại xã............, huyện ......., tỉnh........ theo Giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản số......... ngày ..... tháng ........ năm .....


Xin được gia hạn (cấp lại) Giấy phép thăm dò (khảo sát)....... tháng, từ ngày.... tháng.... năm.... đến ngày.... tháng..... năm.....


Đối với trường hợp xin gia hạn giấy phép thăm dò cần ghi rõ diện tích xin trả lại là ........... (ha, km2).


Diện tích tiếp tục thăm dò (khảo sát).......... (ha, km2), được giới hạn bởi các điểm góc....... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.


Dự toán chi phí thăm dò (khảo sát):........... ĐVN .


Lý do xin gia hạn (cấp lại) giấy phép thăm dò (khảo sát):...........................


................................................................................................................................ 


................................................................................................................................ 


................................................................................................................................


................................................................................................................................ 


................................................................................................................................ 


(Tên tổ chức, cá nhân)............. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.



(Tổ chức, cá nhân làm đơn)



Ký tên, đóng dấu


Tài liệu gửi kèm theo:


- 


- 


-


MẪU SỐ 04


(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                        



   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Số:........                   


 ....., ngày... tháng... năm...


ĐƠN XIN TRẢ LẠI GIẤY PHÉP THĂM DÒ (KHẢO SÁT) 


KHOÁNG SẢN HOẶC TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH 


THĂM DÒ KHOÁNG SẢN


Kính gửi: 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 




(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức, cá nhân).............................................................................. 


Trụ sở tại:................................................................................................. 


Điện thoại:......................................., Fax:..............................................


Xin được trả lại (tên giấy phép, số giấy phép, ngày cấp, cơ quan cấp)…………………………………………………………………………….


Đối với trường hợp trả lại một phần diện tích thăm dò cần làm rõ các nội dung sau:


- Diện tích xin trả lại  là….. (ha, km2) thuộc Giấy phép thăm dò số.... ngày... tháng... năm..... 


- Diện tích khu vực tiếp tục thăm dò là....................... (ha, km2). 


(Các diện tích xin trả lại và xin tiếp tục thăm dò phải có toạ độ các điểm khép góc xác định trên bản đồ kèm theo.)


- Dự toán chi phí thăm dò tiếp tục...................... ĐVN.)


Lý do xin trả lại .......................................................................................


............................................................................................................................. 


............................................................................................................................. 


............................................................................................................................. 


............................................................................................................................. 


............................................................................................................................. 



(Tổ chức, cá nhân làm đơn)



Ký tên, đóng dấu


Tài liệu gửi kèm theo:


- 


- 


-


MẪU SỐ 05


(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                        



   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    Số:........                   


  ....., ngày... tháng... năm...


ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG


QUYỀN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN



Kính gửi: 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 




(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức, cá nhân).............................................................................. 


Trụ sở tại:................................................................................................. 


Điện thoại:......................................... Fax:................................................ 


Xin được chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (tên khoáng sản) ............... theo Giấy phép thăm dò số......, ngày.... tháng.... năm.....để hoạt động thăm dò tại xã..........., huyện..............., tỉnh....................


Thời hạn thăm dò....... tháng, từ tháng.... năm.... đến tháng.... năm.....


Tổ chức nhận chuyển nhượng: (Tên tổ chức, cá nhân)...... ..................


Trụ sở tại:..................................................................................................


Điện thoại:.................................. Fax:.................................................... 


Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).


Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)……….(nếu có)


Kèm theo hợp đồng chuyển nhượng số........... ngày.... tháng.... năm...... và các văn bản khác liên quan.


Lý do xin chuyển nhượng quyền thăm dò: …………………..................


............................................................................................................................. 


............................................................................................................................. 


............................................................................................................................. 


Thời gian bắt đầu được chuyển nhượng kể từ ngày.... tháng.... năm....



(Tổ chức, cá nhân làm đơn)



Ký tên, đóng dấu


Tài liệu gửi kèm theo:


- 


- 


-


MẪU SỐ 06


(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                        



   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Số:........                   


  ....., ngày... tháng... năm...


ĐƠN XIN TIẾP TỤC THỰC HIỆN


QUYỀN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN


Kính gửi: 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 




(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức, cá nhân)......................................................................... 


Xin được tiếp tục thực hiện quyền thăm dò (tên khoáng sản) .............theo Giấy phép số…..ngày…tháng….năm…. tại xã..........., huyện..............., tỉnh....................


Trụ sở tại:........................................................................... 


Điện thoại:............................................. Fax:........................................ 


Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).


Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu có)

Giấy phép thăm dò khoáng sản số............ ngày.... tháng.... năm.... để hoạt động thăm dò (tên khoáng sản) tại xã........ huyện... ........ tỉnh...................


Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (Uỷ ban nhân dân tỉnh...) cho phép (Tên tổ chức, cá nhân)........... được tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản theo Giấy phép nói trên.


(Tên tổ chức, cá nhân)........... cam đoan tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của Giấy phép, quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.



(Tổ chức, cá nhân làm đơn)



Ký tên, đóng dấu


Tài liệu gửi kèm theo:


- 


- 


-


MẪU SỐ 07


(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                        



   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    Số:........                   


  ....., ngày... tháng... năm...


ĐƠN XIN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN


Kính gửi: 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 




(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức, cá nhân)............................................................................. 


Trụ sở tại:................................................................................................. 


Điện thoại:............................................... Fax:.......................................... 


Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).


Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).


Giấy phép thăm dò số....... ngày.... tháng.... năm....


Báo cáo kết quả thăm dò.............. do............ thành lập năm........ đã được............ phê duyệt theo Quyết định số........ ngày.... tháng.... năm....của.....


Xin được khai thác (tên khoáng sản).......... tại mỏ............. thuộc xã............. huyện............ tỉnh..........................


Diện tích khu vực xin khai thác:.................. (ha, km2).


Được giới hạn bởi các điểm góc:................... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.


 

Trữ lượng xin khai thác: .................... (tấn, m3,...)


Công suất khai thác:................. (tấn, m3,...) 


Thời hạn khai thác............... năm, từ tháng.... năm.... đến tháng..... năm.......


Đối với trường hợp xin khai thác nước khoáng, nước nóng cần bổ sung thông tin về công trình khai thác theo các thông số:


      Số hiệu  C.sâu      Tọa độ   Lưu lượng    Hạ thấp        Mức nước    Ghi chú


     GK     GK(m)    X    Y   (m3/ngày)     Smax (m)         tĩnh (m)         ……


(Tên tổ chức, cá nhân)................... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.



(Tổ chức, cá nhân làm đơn)



Ký tên, đóng dấu


Tài liệu gửi kèm theo:


- 


- 


-


MẪU SỐ 08


(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                        



   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Số:........                   


 ....., ngày... tháng... năm...


ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP 


KHAI THÁC KHOÁNG SẢN


Kính gửi: 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 




(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức, cá nhân)............................................................................. 


Trụ sở tại:................................................................................................


Điện thoại:......................................, Fax………………………….........


Được phép khai thác khoáng sản (tên khoáng sản)........... tại: xã...... huyện......., tỉnh........ theo Giấy phép khai thác số...... ngày.... tháng... năm....


Nay xin được gia hạn giấy phép khai thác......... năm, từ tháng.... năm.... đến tháng... năm......


Diện tích khu vực khai thác xin gia hạn là .... ha.


Được giới hạn bởi các điểm góc..... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.


Trữ lượng:...... (tấn, m3,...) Thân khoáng................


Công suất khai thác:......... (tấn, m3,...) 


Lý do xin gia hạn giấy phép khai thác:..................................................... 


.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.



(Tổ chức, cá nhân làm đơn)



Ký tên, đóng dấu


Tài liệu gửi kèm theo:


- 


- 


-


 MẪU SỐ 09


(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                        



   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   Số:........                   


     ....., ngày... tháng... năm...


ĐƠN XIN TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (TRẢ LẠI 


MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN)



Kính gửi: 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 




(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức, cá nhân)............................................................................... 


Trụ sở tại:................................................................................................ 


Điện thoại:....................................., Fax...................................................


Xin được trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản số...... ngày.... tháng..... năm...... tại mỏ (tên mỏ) ........ thuộc xã ......... huyện ..... tỉnh ..... kể từ ngày.... tháng..... năm..... (một phần diện tích khai thác khoáng sản theo Giấy phép số....... ngày..... tháng..... năm......)


Đối với trường hợp trả lại một phần diện tích khai thác cần bổ sung các thông tin sau:


- Khu vực xin trả lại có diện tích.............. (ha, km2).


- Diện tích khu vực khai thác được tiếp tục hoạt động là...... (ha, km2). Khu vực xin trả lại và khu vực tiếp tục khai thác phải có toạ độ các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ kèm theo.


Lý do xin trả lại ....................................................................................... 


............................................................................................................................. 


............................................................................................................................. 


............................................................................................................................. 



(Tổ chức, cá nhân làm đơn)



Ký tên, đóng dấu


Tài liệu gửi kèm theo:


- 


- 


-


-

MẪU SỐ 10


   (TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                        



   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Số:........                   


  ....., ngày... tháng... năm...


ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG 


QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN


Kính gửi: 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 




(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức, cá nhân)........................................................................... 


Trụ sở tại:............................................................................................... 


Điện thoại:................................................, Fax........................................


Xin được chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (tên khoáng sản)........... theo Giấy phép khai thác số... ngày... tháng... năm... để hoạt động khai thác mỏ (tên mỏ)........, thuộc xã..... huyện....., tỉnh......


Thời hạn được khai thác.... năm, từ tháng... năm... đến tháng.... năm....


Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng: (Tên tổ chức, cá nhân)……...........


Trụ sở tại:......................................................................................................


Điện thoại:..............................................., Fax:.............................................


Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).


Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).


Kèm theo Hợp đồng chuyển nhượng số.... ký ngày... tháng... năm... và các văn bản khác liên quan.


Lý do xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản: ............................


............................................................................................................................... 


............................................................................................................................... 


............................................................................................................................... 


............................................................................................................................... 


............................................................................................................................... 


Thời gian bắt đầu chuyển nhượng kể từ ngày.... tháng... năm...



(Tổ chức, cá nhân làm đơn)



Ký tên, đóng dấu


Tài liệu gửi kèm theo:


- 


- 


-


MẪU SỐ 11


(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                        



       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Số:........                   


....., ngày... tháng... năm...


ĐƠN XIN TIẾP TỤC THỰC HIỆN


 QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN


Kính gửi: 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 




(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức, cá nhân):..............................................................................


Xin được tiếp tục thực hiện quyền khai thác (tên khoáng sản) .............theo Giấy phép số…..ngày…tháng….năm…. tại xã......,huyện.........., tỉnh.................


Trụ sở tại:............................... ; Điện thoại:....................... Fax................


Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).


Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). 


Giấy phép khai thác khoáng sản số.... ngày... tháng... năm... để hoạt động khai thác (tên khoáng sản).... tại mỏ...., thuộc xã:...., huyện...., tỉnh....


Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (UBND tỉnh...) cho phép (Tên tổ chức, cá nhân)....... được tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản theo Giấy phép nói trên.


(Tên tổ chức, cá nhân).......... cam đoan tiếp tục thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Giấy phép, quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.



(Tổ chức, cá nhân làm đơn)



Ký tên, đóng dấu


Tài liệu gửi kèm theo:


- 


- 


-


MẪU SỐ 12


(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                        



   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    Số:........                   


....., ngày... tháng... năm...


ĐƠN XIN CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN


Kính gửi: 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 




(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức, cá nhân):...........................................................................


Trụ sở tại:................................................................................................


Điện thoại:................................................., Fax:....................................


Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).


Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). 


Xin được chế biến (tên khoáng sản).................. thành sản phẩm...... (tên và chất lượng sản phẩm).................


Nguồn nguyên liệu để chế biến:.................................................................. 


Công nghệ, thiết bị (loại, công suất)........................................................... 


Sản lượng sản phẩm các loại...................................................................... 


Địa điểm sản xuất (nhà máy, xưởng)..........................................................


Thời hạn .... năm, từ tháng.... năm.... đến tháng.... năm......... 


(Tên tổ chức, cá nhân)............ cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.



(Tổ chức, cá nhân làm đơn)



Ký tên, đóng dấu


Tài liệu gửi kèm theo:


- 


- 


-


MẪU SỐ 13


(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                        



     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    Số:........                                                            

                                                                            ....., ngày... tháng... năm...


ĐƠN XIN GIA HẠN (TRẢ LẠI) GIẤY PHÉP 


CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN



Kính gửi: 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 




(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức, cá nhân).............................................................................. 


Trụ sở tại:................................................................................................


Điện thoại:........................................ Fax:...............................................


Được phép chế biến (tên khoáng sản) ............ theo Giấy phép chế biến khoáng sản số.... ngày... tháng... năm....


Nay xin được gia hạn (trả lại) Giấy phép chế biến khoáng sản đến               ngày .... tháng ....... năm .....


Sản lượng sản phẩm các loại (nếu có thay đổi so với Giấy phép)............


............................................................................................................................. 


............................................................................................................................. 


Lý do xin gia hạn (trả lại) giấy phép chế biến khoáng sản:


............................................................................................................................. 


............................................................................................................................. 


............................................................................................................................. 


............................................................................................................................. 


............................................................................................................................. 


(Tên tổ chức, cá nhân).............. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.



(Tổ chức, cá nhân làm đơn)



Ký tên, đóng dấu


Tài liệu gửi kèm theo:


- 


- 


-


MẪU SỐ 14


(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                        



   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   Số:........                   


       ....., ngày... tháng... năm...


ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN


Kính gửi: 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 




(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức, cá nhân)............................................................................ 


Trụ sở tại:............................................................................................... 


Điện thoại:................................... Fax:................................................... 


Xin được chuyển nhượng quyền chế biến (tên khoáng sản).............. theo Giấy phép chế biến khoáng sản số..... ngày.... tháng.... năm...... 


Thời hạn được chế biến......năm, từ tháng..... năm.... đến tháng...... năm.....


Tổ chức nhận chuyển nhượng (Tên tổ chức, cá nhân)....... 


Trụ sở tại:.................................................................................................. 


Điện thoại:............................................... Fax:........................................ 


Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).


Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). 


Kèm theo Hợp đồng chuyển nhượng số......... ký ngày.... tháng.... năm..... và các văn bản khác liên quan.


Lý do xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản:


...................................................................................................................


...................................................................................................................


...................................................................................................................


...................................................................................................................


...................................................................................................................


...................................................................................................................


Thời gian bắt đầu được chuyển nhượng kể từ ngày... tháng.. năm...



(Tổ chức, cá nhân làm đơn)



Ký tên, đóng dấu


Tài liệu gửi kèm theo:


- 


- 


-


MẪU SỐ 15


(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                        



   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   Số:........                   


     ....., ngày... tháng... năm...


ĐƠN XIN TIẾP TỤC THỰC HIỆN


 QUYỀN CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN


Kính gửi: 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 




(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức, cá nhân).............................................................................. 


Xin được tiếp tục thực hiện quyền khai thác (tên khoáng sản) ......theo Giấy phép số…..ngày…tháng….năm….tại xã.........,huyện........, tỉnh.................


Trụ sở tại:...................................................... 


Điện thoại:....................... Fax:.......................... 


Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).


Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)……….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). 


Giấy phép chế biến khoáng sản số...... ngày... tháng... năm... để hoạt động chế biến (tên khoáng sản)......................


Địa điểm sản xuất (nhà máy, xưởng,...)........................... 


Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (UBND tỉnh.............) cho phép (Tên tổ chức, cá nhân)............. được tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản theo Giấy phép nói trên.


(Tên tổ chức, cá nhân).............. cam đoan tiếp tục thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Giấy phép, quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.



(Tổ chức, cá nhân làm đơn)



Ký tên, đóng dấu


Tài liệu gửi kèm theo:


- 


- 


-


MẪU SỐ  17


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


(UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH…….)


(Quốc huy)


GIẤY PHÉP THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN


Số……………………………….


Ngày cấp…………………………..


		BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


(UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ....)




Số:....../GP-BTNMT (UBND)

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




............., ngày... tháng... năm...





BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 


(UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH.....)


Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005; 


Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003);


Căn cứ Công văn thoả thuận số..... ngày..... tháng.... năm..... của.......;


Căn cứ Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của ......(Cơ quan cấp giấy phép đầu tư) (nếu có);

Căn cứ Công văn số..... ngày.... tháng.... năm.... của Uỷ ban nhân dân tỉnh....... (trường hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép);

Xét Đơn và hồ sơ xin thăm dò (khảo sát) khoáng sản của (Tên tổ chức, cá nhân)........ số... ngày... tháng... năm.... và văn bản thẩm định...........;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (Tên tổ chức, cá nhân)...... được thăm dò (khảo sát) (tên khoáng sản)..... tại xã...huyện..., tỉnh.........


Diện tích khu vực được thăm dò (khảo sát):..... (ha, km2) được giới hạn bởi các điểm khép góc.... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.


Thời hạn thăm dò (khảo sát):.... tháng, từ tháng.... năm..... đến tháng.... năm....


Khối lượng:  (phụ lục kèm theo)


Điều 2. (Tên tổ chức, cá nhân)........... có trách nhiệm:


1. Thực hiện thăm dò (khảo sát) theo đề án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường (Uỷ ban nhân dân tỉnh...) chấp thuận và theo các quy định khác của pháp luật có liên quan;


2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành;


3. Trình thẩm định, xét duyệt báo cáo kết quả thăm dò tại Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản (Uỷ ban nhân dân tỉnh...) và nộp báo cáo theo quy định của pháp luật về khoáng sản (đối với trường hợp giấy phép thăm dò khoáng sản).


Điều 3. Trước khi tiến hành hoạt động thăm dò (khảo sát) khoáng sản theo Giấy phép này, (Tên tổ chức, cá nhân)........... phải thông báo chương trình hoạt động cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.......... và chính quyền địa phương. 


		Nơi nhận:






- (Tên tổ chức, cá nhân); 



- UBND tỉnh…(Cục ĐC&KS Việt Nam);


- Sở TN&MT tỉnh...;


- Chi cục khoáng sản khu vực;


- Lưu HS, VT.

		BỘ TRƯỞNG


(TM. UỶ BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH)


(Ký tên, đóng dấu)





Giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản này được đăng ký


nhà nước tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam


(Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh...)


Số đăng ký:           ĐK/TD


....., ngày.... tháng.... năm....


CỤC TRƯỞNG 


(GIÁM ĐỐC)


(Ký tên, đóng dấu)


MẪU SỐ 18 


		BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


(UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ....)




Số:....../GP-BTNMT (UBND)

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




........., ngày... tháng... năm...





QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho phép trả lại giấy phép thăm dò (khảo sát) 


hoặc trả lại  một phần diện tích thăm dò khoáng sản 


BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 


(UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH.....)


Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005; 


Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003);


Xét Đơn và hồ sơ xin trả lại Giấy phép thăm dò (khảo sát) hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản của (Tên tổ chức, cá nhân)..........)

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục địa chất và khoáng sản Việt Nam (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (Tên tổ chức, cá nhân)........... được trả lại…….


Đối với trường hợp cho phép trả lại giấy phép cần ghi rõ tên, số giấy phép, cơ quan cấp và ngày cấp giấy phép; 


 Đối với trường hợp cho phép trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản cần quy định cụ thể:


-  Diện tích cho phép trả lại ……..(ha, km2), thuộc Giấy phép thăm dò số…ngày….tháng…năm…


- Diện tích còn lại tiếp tục thăm dò:......... (ha, km2).


- Khu vực được phép trả lại và khu vực tiếp tục thăm dò phải được giới hạn bởi các điểm góc......... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.


- Thời hạn thăm dò tiếp tục đến ngày.... tháng.... năm....


Điều 2. Kể từ ngày ký quyết định này, (Tên tổ chức, cá nhân).......... phải chấm dứt hoạt động thăm dò (khảo sát) khoáng sản ở khu vực (theo Giấy phép đã trả lại hoặc theo diện tích thăm dò đã trả lại) và có trách nhiệm:


1. Nộp báo cáo kết quả khảo sát, thăm dò khoáng sản, tài liệu pháp lý liên quan và mẫu vật địa chất cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam theo quy định của pháp luật;


2. San lấp công trình đã khai đào, phục hồi môi trường khu vực thăm dò (khảo sát) và các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật.


(Đối với trường hợp cho phép trả lại một phần diện tích thăm dò, cần quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về việc: 


- Thông báo việc thực hiện Quyết định này và chương trình thăm dò tiếp tục với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;


- Trình thẩm định, xét duyệt báo cáo kết quả thăm dò tại Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản (Uỷ ban nhân dân tỉnh...) và nộp lưu trữ theo quy định của pháp luật về khoáng sản).


Điều 3. Cục địa chất và khoáng sản Việt Nam (Sở Tài nguyên và Môi trường)  có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.  


		Nơi nhận:






- (Tên tổ chức, cá nhân); 



- UBND tỉnh…(Cục ĐC&KS Việt Nam);


- Sở TN&MT tỉnh...;


- Chi cục khoáng sản khu vực;


- Lưu HS, VT.

		BỘ TRƯỞNG


(TM. UỶ BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH)


(Ký tên, đóng dấu)





MẪU SỐ 19


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


(UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH…….)


(Quốc huy)


GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN


Số……………………………….


Ngày cấp…………………………..


		BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


(UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ....)




Số:....../GP-BTNMT (UBND)

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




........, ngày... tháng... năm...





BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 


(UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH.....)


Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005; 


Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003);


Căn cứ Quyết định số......ngày.....tháng....năm.....của........về việc phê duyệt Báo cáo kết quả thăm dò........; Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Bản cam kết bảo vệ môi trường);


Căn cứ Giấy phép đầu tư số.... ngày... tháng... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…….. (nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);

Căn cứ ý kiến của Uỷ ban nhân dân tỉnh.......tại Công văn số..... ngày..... tháng..... năm.....về việc......(trường hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép);

Xét Đơn và hồ sơ xin khai thác khoáng sản số........ngày…..tháng... năm..... của......;


Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường),


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (Tên tổ chức, cá nhân)... được khai thác  (tên khoáng sản) ..... tại mỏ (tên mỏ).... thuộc xã..... huyện... tỉnh.....


Diện tích khu vực khai thác:........ (ha, km2) được giới hạn bởi các điểm góc... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.


(Đối với giấy phép khai thác nước khoáng, nước nóng cần quy định:


- Vị trí công trình khai thác:


- Số hiệu GK  
Chiều sâu            
Tọa độ
   Lưu lượng 



- Chế độ khai thác............................


Trữ lượng (của mỏ hoặc được khai thác):......(tấn, m3,..); thân khoáng........


Công suất khai thác:.................(tấn, m3,...). 


Thời hạn khai thác:....năm, từ tháng...năm...đến tháng...năm....


Điều 2. (Tên tổ chức, cá nhân)................... có trách nhiệm:


1. Thực hiện khai thác khoáng sản theo Báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác, thiết kế mỏ đã được thẩm định, phê duyệt, các qui định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan;


2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành;


3. Thực hiện đóng cửa mỏ, ký quĩ phục hồi môi trường, phục hồi môi trường và đất đai sau khai thác theo qui định của pháp luật.


Điều 3. Hoạt động khai thác khoáng sản theo Giấy phép này chỉ được phép tiến hành sau khi (Tên tổ chức, cá nhân).................... nộp thiết kế mỏ,  thông báo về Giám đốc điều hành mỏ, kế hoạch khai thác cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh…), ký quỹ môi trường, ký hợp đồng thuê đất và đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo qui định của pháp luật.


(Đối với giấy phép khai thác nước khoáng, nước nóng cần bổ sung quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ nguồn nước khỏi bị ô nhiễm. Định kỳ quan trắc động thái, kiểm tra chất lượng của nguồn nước và kịp thời khắc phục các biến động xấu; không khai thác quá lưu lượng cho phép và sử dụng nguồn nước theo chỉ định cho phép bằng văn bản của cơ quan Y tế có thẩm quyền.)./.


		Nơi nhận:






- (Tên tổ chức, cá nhân); 



- UBND tỉnh…(Cục ĐC&KS Việt Nam);


- Sở TN&MT tỉnh...;


- Chi cục khoáng sản khu vực;


- Lưu HS, VT.

		BỘ TRƯỞNG


(TM. UỶ BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH)


(Ký tên, đóng dấu)





Giấy phép khai thác khoáng sản này đã được đăng ký 


nhà nước tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam


(Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh........)


Số đăng ký:..... ĐK/KT


........, ngày.... tháng.... năm.....


CỤC TRƯỞNG 


(GIÁM ĐỐC)


(Ký tên, đóng dấu)


MẪU SỐ 20


		BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


(UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ....)




Số:....../GP-BTNMT (UBND)

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




.........., ngày... tháng... năm...





QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản 


(một phần diện tích khai thác khoáng sản)


BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 


(UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH.....)


Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005; 


Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003);


Xét Đơn trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản (một phần diện tích khai thác khoáng sản) của (Tên tổ chức, cá nhân)........ số... ngày.... tháng.... năm.... kèm theo báo cáo kết quả............;


Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (Tên tổ chức, cá nhân).......... được trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản....... số..... ngày..... tháng..... năm.... (trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản....theo Giấy phép khai thác số...,ngày...tháng… năm...)


Đối với trường hợp cho phép trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản cần quy định cụ thể:


 - Diện tích được phép trả lại........... (ha, km2);


- Diện tích còn lại tiếp tục khai thác.......... (ha, km2), được giới hạn bởi các điểm khép góc.... có toạ độ được xác định trên bản đồ kèm theo;


- Thời hạn khai thác đến ngày... tháng... năm...).


Điều 2. Kể từ ngày ký quyết định này, (Tên tổ chức, cá nhân).......... phải chấm dứt hoạt động khai thác khoáng sản ở khu vực (theo Giấy phép đã trả lại hoặc trên diện tích khai thác đã trả lại) và có trách nhiệm:  


1. Nộp báo cáo kết quả khai thác, tài liệu liên quan, mẫu vật địa chất (nếu có) cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh…) theo quy định của pháp luật;


2. Thực hiện việc đóng cửa mỏ để thanh lý (hoặc để bảo vệ); các biện pháp phục hồi môi trường đất đai và các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật.


(Đối với trường hợp cho phép trả lại một phần diện tích khai thác cần quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thông báo việc thực hiện Quyết định cho phép trả lại và kế hoạch khai thác, hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.)


Điều 3. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Sở Tài nguyên và Môi trường) có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.


		Nơi nhận:






- (Tên tổ chức, cá nhân); 



- UBND tỉnh…(Cục ĐC&KS Việt Nam);


- Sở TN&MT tỉnh...;


- Chi cục khoáng sản khu vực;


- Lưu HS, VT.

		BỘ TRƯỞNG


(TM. UỶ BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH)


(Ký tên, đóng dấu)








MẪU SỐ 21

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


(UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH…….)


(Quốc huy)


GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN


Số……………………………….


Ngày cấp…………………………..


		BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


(UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ....)




Số:....../GP-BTNMT (UBND)

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




..........., ngày... tháng... năm...





BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 


(UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH.....)


Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005; 


Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003);


Căn cứ Công văn thoả thuận số.... ngày.... tháng... năm.... của....;

Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);

        Căn cứ ý kiến của Uỷ ban nhân dân tỉnh.......tại văn bản số..... ngày..... tháng..... năm..... về việc......(trường hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép);

         Xét Đơn xin chế biến khoáng sản số...... ngày.... .tháng..... năm..... của (Tên tổ chức, cá nhân)...... kèm theo Quyết định số...... ngày..... tháng..... năm..... của.......về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi chế biến..... và căn cứ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh gía tác động môi trường (Bản cam kết bảo vệ môi trường) số..... ngày..... tháng..... năm.....của........;


           Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường),


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (Tên tổ chức, cá nhân).... được chế biến khoáng sản (tên khoáng sản)......


Địa điểm sản xuất (nhà máy, xưởng,...).............. 


Nguồn nguyên liệu để chế biến:......................


Sản lượng các loại sản phẩm.........................


Thời hạn chế biến: ... năm, từ tháng.... năm... đến tháng... năm...


Điều 2. (Tên tổ chức, cá nhân)..... có trách nhiệm:


1. Hoạt động chế biến khoáng sản theo phương án công nghệ, Báo cáo nghiên cứu khả thi về chế biến khoáng sản đã được thẩm định, phê duyệt, các quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan;


2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành.


Điều 3. Hoạt động chế biến khoáng sản theo Giấy phép này chỉ được tiến hành sau khi (Tên tổ chức, cá nhân)..... thông báo kế hoạch sản xuất, đăng ký hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.


		Nơi nhận:






- (Tên tổ chức, cá nhân); 



- UBND tỉnh…(Cục ĐC&KS Việt Nam);


- Sở TN&MT tỉnh...;


- Chi cục khoáng sản khu vực;


- Lưu HS, VT.

		BỘ TRƯỞNG


(TM. UỶ BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH)


(Ký tên, đóng dấu)





Giấy phép chế biến khoáng sản này đã được đăng ký 


nhà nước tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam


(Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh........) 


Số đăng ký:..... ĐK/CB


........., ngày.... tháng.... năm.....


CỤC TRƯỞNG 


(GIÁM ĐỐC)


(Ký tên, đóng dấu)


MẪU SỐ 22


		BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


(UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ....)




Số:....../GP-BTNMT (UBND)

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




..........., ngày... tháng... năm...





QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho phép trả lại giấy phép chế biến khoáng sản

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 


(UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH.....)


Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005; 


Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003);


Căn cứ Giấy phép chế biến khoáng sản số……ngày….tháng….năm…..


Xét Đơn xin trả lại Giấy phép chế biến khoáng sản của (Tên tổ chức, cá nhân)......số..... ngày.... tháng.... năm......kèm theo báo cáo kết quả ........ và.......; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường),  


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép (Tên tổ chức, cá nhân)................. được trả lại Giấy phép chế biến (tên khoáng sản).................... số..... ngày...... tháng..... năm......


Điều 2. (Tên tổ chức, cá nhân)................... được chấm dứt hoạt động chế biến khoáng sản theo Giấy phép nói trên và có trách nhiệm:


1. Nộp báo cáo kết quả chế biến khoáng sản, tài liệu pháp lý, mẫu vật địa chất cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh…) theo quy định của pháp luật;


2. Thanh lý các công trình để đảm bảo an toàn theo quy định của pháp luật;


3. Thực hiện các biện pháp phục hồi môi trường, đất đai và các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật.


Điều 3. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Sở Tài nguyên và Môi trường) có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.


		Nơi nhận:






- (Tên tổ chức, cá nhân); 



- UBND tỉnh…(Cục ĐC&KS Việt Nam);


- Sở TN&MT tỉnh...;


- Chi cục khoáng sản khu vực;


- Lưu HS, VT.

		BỘ TRƯỞNG


(TM. UỶ BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH)


(Ký tên, đóng dấu)





MẪU SỐ 23

		(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN)


____________

Số ......../........

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_____________________________________

                        .....,  ngày     tháng   năm 20....





    Kính gửi : ...........


BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN

I- Phần chung:

1. Tổ chức, cá nhân được phép thăm dò (khảo sát): .................;


2. Địa chỉ cơ quan:  .....................;


    Điện thoại: ...................; Fax:  .................;


3. Số giấy phép:...... ngày... tháng.... năm......;


   Thời hạn giấy phép: ......................tháng (năm);


4. Loại khoáng sản được phép thăm dò (khảo sát): ....................;.


5. Vị trí: thôn……., xã………, huyện……., tỉnh……..;


6. Tên đề án thăm dò (khảo sát): ............... .  


II- Khối lượng công tác thăm dò (khảo sát) và chi phí đã thực hiện trong 06 tháng (01 năm), từ ngày..... tháng.... năm... đến ngày.... tháng... năm...

		Số TT

		Loại


công việc

		Đơn vị tính

		KHỐI LƯỢNG

		CHI PHÍ



		

		

		

		Theo đề án

		Thực hiện trong kỳ báo cáo

		Thực hiện cộng dồn

		Còn lại

		Theo đề án

		Thực hiện trong kỳ báo cáo

		Thực hiện cộng dồn

		Còn lại



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		.

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		.

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





III. Đề xuất, kiến nghị:


Tổ chức, cá nhân được phép thăm dò (khảo sát)


                  (Ký tên, đóng dấu)


MẪU SỐ 24


		(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN)


____________

Số ......../........

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_____________________________________

             .....,  ngày     tháng   năm 20....





              Kính gửi : ...........


BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

I- Phần chung:

1. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác: ..................;


2. Địa chỉ cơ quan:....................; Điện thoại: ................... ; Fax: ...................;


3. Số giấy phép:....ngày... tháng.... năm......; thời hạn giấy phép: .... tháng (năm);


4. Loại khoáng sản được phép khai thác : .....................;


5. Vị trí: thôn……., xã………, huyện……., tỉnh……..;


6. Tổng số vốn đầu tư: ................(triệu đ);


II. Kết quả hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trong 06 tháng (01 năm), từ ngày.... tháng.... năm...... đến ngày..... tháng.... năm....


A. Hoạt động khai thác khoáng sản


1. Phương pháp khai thác:..............(lộ thiên, hầm lò); 


2. Công suất khai thác khoáng sản theo thiết kế và thực tế:.. ...... (kg, tấn, m3);


3. Khối lượng sản phẩm sau chế biến : .................. (kg, tấn, m3) (ghi rõ quặng tinh, than sạch, đá khối, đá tấm, đá hộc, đá dăm .v.v...);


4. Khối lượng sản phẩm đi kèm thu hồi được : ..................(kg, tấn, m3) (ghi       rõ loại khoáng sản đi kèm thu hồi được);


5. Giá thành khai thác:.............(đ, nghìn đ/kg, tấn, m3);


6. Trữ lượng khoáng sản còn lại (tại thời điểm báo cáo): ............ (kg, tấn, m3);


7. Hệ số tổn thất theo thiết kế và thực tế: .......... %;


8.  Khối lượng đã xuất khẩu (nếu có): ..................(kg, tấn, m3);


9. Tổng doanh thu: .......................(triệu đ);


10. Nộp ngân sách Nhà nước (ghi rõ từng khoản thuế): ................  (triệu đ);


     Trong đó Thuế Tài nguyên : .....................(triệu đ).


B. Hoạt động chế biến khoáng sản


    Thực hiện theo Mẫu số 25.


III. Đề xuất, kiến nghị:

Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản


      (Ký tên, đóng dấu)


Tài liệu gửi kèm theo              


- Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ.

MẪU SỐ 25

		(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN)


____________

Số ......../........

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_____________________________________

             .....,  ngày     tháng   năm 20....





   Kính gửi : ...........


BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

I- Phần chung:

1. Tổ chức, cá nhân được phép chế biến khoáng sản: ...............;


2. Địa chỉ cơ quan: .............;


Điện thoại: .............;  Fax: .............;


3. Số giấy phép:......ngày......tháng....năm......;


Thời hạn giấy phép: .............. tháng (năm);


4. Loại khoáng sản được chế biến: ..................; sản lượng chế biến: ..............(kg, tấn, m3)/năm;


5. Vị trí hành chính nơi chế biến khoáng sản : ..................;


II. Kết quả hoạt động chế biến khoáng sản trong  06 tháng (01 năm), từ ngày...... tháng... năm...... đến ngày..... tháng.... năm....

1. Khối lượng, hàm lượng khoáng sản nguyên khai đưa vào chế biến :........... (kg, tấn, m3);


2. Khối lượng, hàm lượng sản phẩm sau chế biến (ghi rõ quặng tinh, than sạch, đá khối, đá tấm, đá hộc, đá dăm.v.v...) : ............... (kg, tấn, m3);


3. Khối lượng sản phẩm phụ thu hồi được: ................ (kg, tấn, m3);


4. Hệ số tổn thất theo thiết kế và thực tế: ............ %;


5. Khối lượng, thị trường đã xuất khẩu (nếu có): ................ (kg, tấn, m3);


6. Tổng doanh thu: .......... (triệu đ);


7. Nộp ngân sách Nhà nước (ghi rõ từng khoản thuế): ............(triệu đ);


      Trong đó Thuế Tài nguyên : ...............(triệu đ).


IV. Đề xuất, kiến nghị:

tổ chức, cá nhân được phép chế biến khoáng sản


     (Ký tên, đóng dấu)


                  MẪU SỐ 26

		CƠ QUAN CHỦ QUẢN


CƠ QUAN TRỰC THUỘC


___________________

Số ......../........

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_____________________________________

             .....,  ngày     tháng   năm 20....





Kính gửi : ...........


BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN
trên địa bàn tỉnh (thành phố)... trong  06 tháng (01 năm), từ ngày...... tháng... năm...... đến ngày..... tháng.... năm....

I. TÌNH HÌNH KHẢO SÁT, THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN


1. Đánh giá tình hình khảo sát, thăm dò khoáng sản 


- Những kết quả đạt được


- Những khó khăn  và tồn tại


- Bảng số liệu tổng hợp về khảo sát, thăm dò khoáng sản (lập theo Mẫu số 26a)


2. Đánh giá tình hình khai thác khoáng sản


- Những kết quả đạt được


- Những khó khăn  và tồn tại


- Bảng số liệu tổng hợp về khai thác khoáng sản (lập theo Mẫu số 26b ) 


3. Đánh giá tình hình chế biến khoáng sản


- Những kết quả đạt được


- Những khó khăn  và tồn tại


- Bảng số liệu tổng hợp về chế biến khoáng sản (lập theo Mẫu số 26b)


II . ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ



THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN



(Ký tên, đóng dấu)             

BẢNG SỐ LIỆU TỔNG HỢP VỀ THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN


                                                            MẪU SỐ 26a


		Loại khoáng sản

		Diện tích thăm dò (khảo sát)   (ha, km2)

		Trữ lượng khoáng sản được phê duyệt (nghìn tấn, nghìn m3)

		Chất lượng khoáng sản

		Quy mô mỏ



		

		

		Cấp A

		Cấp B

		Cấp C1

		Cấp C2

		

		Lớn

		Trung bình

		Nhỏ



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





BẢNG SỐ LIỆU TỔNG HỢP VỀ KHAI THÁC (CHẾ BIẾN) KHOÁNG SẢN


MẪU SỐ 26b


		Loại khoáng sản

		Sản lượng khai thác (chế biến)


(nghìn tấn, nghìn m3), trong đó

		Khối lượng khoáng sản xuất khẩu


(nghìn tấn, nghìn m3), trong đó:

		Nộp Ngân sách nhà nước      (triệu đồng), trong đó:

		Tổng vốn đầu tư khai thác (chế biến), (triệu đồng), trong đó:



		

		Doanh nghiệp nhà nước




		Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

		Doanh nghiệp khác

		Doanh nghiệp nhà nước




		Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

		Doanh nghiệp khác

		Doanh nghiệp nhà nước




		Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

		Doanh nghiệp khác

		Doanh nghiệp nhà nước




		Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

		Doanh nghiệp khác
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